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Tạo lực đẩy cho doanh nghiệp cơ khí Việt 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Bảng 1: 	 Sản lượng một số sản phẩm ngành cơ khí chế tạo tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ các Cục Thống kê

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số 
sản xuất cơ khí của Việt Nam trong tháng 

10/2022 giảm 8,4% so với tháng 9/2022, song 
tăng 9,8% so với tháng 10/2021. Tính chung 10 
tháng năm 2022, chỉ số sản xuất của ngành này 
tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Các sản phẩm cơ khí đạt sản lượng cao trong 
10 tháng năm 2022 là: Động cơ điện một chiều 
khác và máy phát điện một chiều đạt 326,6 triệu 
chiếc; động cơ điện một chiều có công suất ≤ 
37.5 W đạt 313,2 triệu chiếc; máy khâu loại dùng 
cho gia đình đạt 3,9 triệu cái; máy và thiết bị cơ 
khí khác có chức năng riêng biệt chưa được phân 
vào đâu đạt 1,46 triệu cái… được sản xuất chủ 
yếu tại các tỉnh thành: Đồng Nai, TP. Đà Nẵng, 
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, TP. Hà Nội…

Sản lượng một số sản phẩm cơ khí tăng so với 
cùng kỳ năm 2021 là: Máy biến thế điện khác 

có công suất > 16 kVA nhưng ≤ 500 kVA tăng 
45,2%; máy biến đổi điện quay tăng 10,37%; 
máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng riêng 
biệt chưa được phân vào đâu tăng 35,12%; động 
cơ điện một chiều khác và máy phát điện một 
chiều tăng 4,61%; máy khâu loại khác, trừ máy 
khâu sách và máy khâu gia đình tăng 3,03%. 
Ngược lại, một số sản phẩm có sản lượng giảm 
là: Máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng 
công suất sử dụng không quá 650 KVA giảm 
59,18%; động cơ điện một chiều có công suất ≤ 
37.5 W giảm 11,41%; máy khâu loại dùng cho 
gia đình giảm 25,7%.

Với khoảng 30.000 doanh nghiệp (DN) cơ khí 
đang hoạt động, doanh thu toàn ngành đạt hơn 
1,7 triệu tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 1,2 
triệu lao động. Ngành cơ khí trong nước đã từng 
bước làm chủ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo 

Chủng loại sản xuất ĐVT Tháng 
10/2022

So với 
T9/2022 

(%)

So với 
T10/2021 

(%)
10 tháng 

năm 2022
So với 

10T/2021 
(%)

Động cơ điện một chiều có 
công suất ≤ 37.5 W Chiếc 33.012.913 23,86 1,84 313.201.992 -11,41

Động cơ điện một chiều khác 
và máy phát điện một chiều Chiếc 32.979.690 13,98 3,27 326.614.931 4,61

Máy biến đổi điện quay Bộ 1.032 -12,69 -87,2 38.884 10,37

Máy biến thế điện khác có 
công suất > 16 kVA nhưng ≤ 
500 kVA

Chiếc 341 -21,61 11,44 4.956 45,2

Máy biến thế điện sử dụng 
điện môi lỏng công suất sử 
dụng không quá 650 KVA

Chiếc 1.074 -5,29 9,7 10.984 -59,18

Máy khâu loại dùng cho gia 
đình Cái 270.217 -5,34 -41,78 3.905.526 -25,7

Máy khâu loại khác, trừ máy 
khâu sách và máy khâu gia 
đình

Cái 9.915 -0,84 32,09 114.135 3,03

Máy và thiết bị cơ khí khác 
có chức năng riêng biệt chưa 
được phân vào đâu

Cái 156.898 9,48 68,69 1.455.077 35,12

Tổ máy phát điện khác Bộ 109.156 2,53 * 873.067 *
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động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp và 
kinh tế khác phát triển. Tuy nhiên, số lượng sản 
phẩm mang thương hiệu Việt, rõ nét dấu ấn Việt 
Nam vẫn chưa nhiều; những hạn chế về nguồn 
cung ứng vật liệu sản xuất, đang là rào cản lớn 
đối với sự phát triển của ngành cơ khí.

Dần đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước

Thời gian qua, một số sản phẩm cơ khí được sản 
xuất đạt chất lượng tốt, tương đương với chất 
lượng sản phẩm của một số quốc gia trong khu 
vực. Hiện nay, DN sản xuất linh kiện ngành cơ 
khí trong nước có năng lực khá tốt tại một số lĩnh 
vực như khuôn mẫu các loại, linh kiện cơ khí, dây 
cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật... Thêm 
vào đó, nhu cầu của thị trường công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) rất lớn nên nhiều DN đã mạnh dạn 
đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng 
phát triển các dòng sản phẩm chất lượng, phục 
vụ DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), hướng 
vào xuất khẩu sản phẩm cơ khí.

Linh kiện kim loại sản xuất trong nước hiện đã 
đáp ứng được 85- 90% nhu cầu cho sản xuất xe 
máy; khoảng 15- 40% nhu cầu linh kiện cho sản 
xuất ô tô (tùy chủng loại xe), khoảng 20% cho 
sản xuất thiết bị đồng bộ và 40- 60% cho sản 
xuất các loại máy nông nghiệp, máy động lực và 
40% cho máy xây dựng; cung ứng linh kiện kim 
loại cho các ngành công nghiệp công nghệ cao 
hiện đáp ứng khoảng 10% nhu cầu. Mặt khác, 
cơ khí chế tạo trong nước hiện nay cũng đã sản 
xuất, lắp ráp được hầu hết các chủng loại xe ôtô 
con, xe tải, xe khách; sản xuất xe máy đã có tỷ 
lệ nội địa hóa 85-  95%, đáp ứng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu. Trong đó, phải kể đến một 
số DN điển hình trong lĩnh vực ô tô như Vinfast, 
Thành Công, Thaco…

Đặc biệt, Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu 
khí (PV Shipyard) đã thiết kế, chế tạo thành 
công giàn khoan tự nâng Tam đảo 3 và Tam Đảo 
5 bằng nội lực của mình. Ngoài ra, một số DN cơ 
khí trong nước khác đã tự chủ sản xuất một số 
thiết bị cơ khí trọng điểm như Viện Nghiên cứu 
Cơ khí (Narime), Tổng Công ty Lắp máy Việt 
Nam (Lilama) đã sản xuất thiết bị cho nhà máy 
thủy điện, nhiệt điện, xi măng…

DN ứng dụng công nghệ hiện đại

Nhiều DN cơ khí đang hướng tới đầu tư, sản xuất 
máy móc, thiết bị theo công nghệ mới nhằm 
nâng cao năng suất lao động, quản lý theo quy 
trình hiện đại, tự động hóa.

Thaco Industries đã đẩy mạnh đầu tư sản xuất 
khuôn mẫu. Hiện nay, nhà máy Khuôn đang tập 
trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển 
sản phẩm (R&D), cập nhật và nâng cấp các 
phần mềm thiết kế, mô phỏng chuyên dụng, 
đồng thời nâng cao năng lực thiết kế… cho đội 
ngũ kỹ sư R&D nhằm sản xuất đa dạng sản 
phẩm theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng. 
Tập đoàn còn đầu tư hệ thống dây chuyền khép 
kín cùng trang thiết bị hiện đại nhập khẩu từ 
Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc… đáp ứng các đơn 
hàng số lượng lớn, yêu cầu độ phức tạp và tính 
chính xác cao.

Thời gian tới, Thaco Industries cho biết sẽ đầu tư 
thêm nhiều máy móc, thiết bị mới như: Máy dập, 
máy cưa phôi, máy chuốt thép, máy hàn laser, 
máy phay CNC 2 mặt, máy phay giường CNC 5 
trục, dây chuyền nhiệt luyện thép Carbon… và 
nghiên cứu phát triển các sản phẩm khuôn ép 
nhiệt, khuôn PU foam, khuôn cản nhựa sử dụng 
công nghệ Hiden line để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu.

Theo Công ty TNHH Tự động hóa Ment (xã Vĩnh 
Ngọc, TP. Nha Trang), những năm qua, Công 
ty tập trung phát triển, ứng dụng các giải pháp, 
máy móc tự động hóa để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, giảm lao động và tối ưu hóa các khâu 
quản lý, sản xuất phục vụ ngành chế biến thủy 
sản. Các sản phẩm chiến lược của Công ty sản 
xuất là hệ thống cân tổ hợp, cân thống kê, cân 
liên tục… được xuất khẩu và phục vụ nhu cầu 
trong nước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, việc 
đầu tư hiện đại hóa ngành cơ khí đã có nhiều 
tiến bộ. Cụ thể như: Nhà máy Đóng tàu Hyundai 
Việt Nam đóng mới tàu có trọng tải 56.000DWT; 
Công ty TNHH SCALEAQ chuyên sản xuất, 
chế tạo các thiết bị cơ khí trong lĩnh vực khai 
thác dầu khí, nuôi trồng thủy sản và thiết bị điện 
tử- cơ khí phục vụ hàng hải; Công ty TNHH 
Karmsund Maritime Việt Nam đầu tư nhà máy 
sản xuất thiết bị cơ khí chính xác về hàng hải 
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và dầu khí; Công ty Cổ phần Cơ khí Vina Nha 
Trang ứng dụng công nghệ mới như: công nghệ 
steam coffee (nồi hơi), công nghệ enzyme trong 
chế biến cà phê quả tươi, công nghệ tiệt trùng 
nông sản, công nghệ decaf (khử caffein)... để 
sản xuất thiết bị chế biến cà phê, bồn chứa nông 
sản, sản phẩm sau thu hoạch...

Tạo lực đẩy để DN tham gia chuỗi

Bên cạnh những điểm yếu của CNHT ngành cơ 
khí như thiết bị phần lớn là vạn năng, qua nhiều 
năm sử dụng đã lạc hậu về tính năng kỹ thuật, 
độ chính xác kém, thiếu phụ tùng thay thế, thiếu 
bảo dưỡng định kỳ, thiếu vốn để đầu tư thay thế, 
đổi mới, nâng cấp; đại diện Hiệp hội DN Cơ khí 
Việt Nam (VAMI) chỉ ra rằng, nhiều năm qua, 
hàng loạt hạn chế từ phía bản thân DN đã khiến 
ngành công nghiệp cơ khí phát triển khá mờ 
nhạt, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Đơn cử như năng lực của DN cơ khí chế tạo 
trong nước còn hạn chế, phần lớn chưa làm chủ 
được nguồn vốn, phải đi vay để đầu tư với lãi 
suất cao và bị ràng buộc bởi các điều kiện bất lợi 
của nhà tài trợ hay đối tác tài chính; công nghệ 
còn đơn giản so với các nước trong cùng khu 
vực. Cùng với đó là sự thiếu liên kết và tập hợp 
của các DN cơ khí, dẫn tới khó hình thành các 
tập đoàn công nghiệp cơ khí chuyên sâu, mang 
lại hiệu quả đầu tư.

Cho rằng đa phần DN nội có quy mô vừa và nhỏ 
nên rất khó để cạnh tranh với các DN ngoại có 
quy mô lớn, cũng như khó tiếp cận các chính 
sách hỗ trợ, Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh 
cho biết, chỉ riêng về thuế, nếu DN ngoại đầu tư 
sản xuất tại Việt Nam sẽ được miễn, giảm thuế 
nhập khẩu công nghệ, dây chuyền sản xuất; lãi 
suất vay trung hạn dành cho sản xuất cũng ở 
mức 2- 3%; được hưởng ưu đãi chi phí thuê đất, 
thậm chí là được hỗ trợ diện tích đất đầu tư; được 
giảm chi phí tiền điện; giảm thuế thu nhập DN 
trong một số năm đầu (tùy lĩnh vực)… Còn với 
DN nội, nếu nhập khẩu công nghệ, dây chuyền 
đầu tư cho sản xuất cũng phải tìm kiếm đất xây 
dựng nhà xưởng...

Theo Hiệp hội DN ngành CNHT TP. Hà Nội, 
cộng đồng DN CNHT nói chung, ngành cơ khí 
nói riêng rất cần được quan tâm về mặt chính 

sách, được hỗ trợ giải quyết một số vấn đề 
vướng mắc để phát triển. Trong đó, điểm nhấn 
là vốn, kết nối các DN, tập đoàn lớn quốc tế là 
hết sức quan trọng, nhằm thúc đẩy ứng dụng 
công nghệ vào sản xuất sản phẩm để ngành cơ 
khí tham gia vào chuỗi.

Để phát triển ngành cơ khí, Việt Nam cần xác 
định nhu cầu thị trường, chỉ rõ những khoảng 
trống để phát triển những lĩnh vực mà ngành có 
thể cạnh tranh được. Ngoài việc tạo thị trường 
cho DN, các cơ chế, chính sách phải linh hoạt 
để khuyến khích DN đầu tư, mở rộng sản xuất, 
tăng tỷ lệ nội địa hóa. Đặc biệt, phải chú trọng 
phát triển ngành cơ khí luyện kim, CNHT...

Từ ngày 2-5/11/2022, Triển lãm Quốc tế về 
máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (VINAMAC 
EXPO 2022) đã được tổ chức tại Trung tâm 
Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ 
Chí Minh.

Triển lãm năm nay có sự tham dự của khoảng 
250 đơn vị trưng bày hơn 300 gian hàng, chủ 
yếu thuộc nhóm ngành hàng, gồm cơ khí- tự 
động hóa, cao su- nhựa, chế biến thực phẩm...; 
trong đó DN tập trung giới thiệu máy móc thiết 
bị công nghiệp; điều khiển, tự động hóa; công 
nghệ hàng cắt và gia công kim loại...

VINAMAC EXPO 2022 còn có sự tham dự của 
DN đến từ một số quốc gia và vùng lãnh thổ 
như Ấn Độ, Đức, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Malaysia, Trung Quốc... Cụ thể, lần đầu tiên 
tham gia triển lãm với khu gian hàng thiết kế 
quy mô, DN Ấn Độ tung ra sản phẩm công 
nghệ thuộc nhóm ngành hàng thiết bị khí nén, 
máy móc chế biến thực phẩm...

VINAMAC EXPO 2022 là hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực trong quảng bá sản phẩm 
công nghệ, máy móc, thiết bị của DN công 
nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả 
nước nói chung. Triển lãm tạo cơ hội cho nhà 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong và ngoài 
nước tìm kiếm cơ hội hợp tác chuyển giao 
công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và 
tăng cường năng lực cạnh tranh trên tiến trình 
hội nhập. 
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Nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 
10/2022, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su 

và plastic tăng 2,11% so với tháng 9/2022, song 
giảm 3,42% so với tháng 10/2021. Tính chung 
10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất của ngành 
này giảm 5,39% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, sản lượng polyaxetal, polyete khác và 
nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, 
nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, 
dạng nguyên sinh 10 tháng năm 2022 đạt 
gần 425 nghìn tấn, giảm 14,63% so với cùng 
kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 10/2022, sản 
xuất chủng loại này đạt 37,67 nghìn tấn, tăng 
nhẹ 0,63% so với tháng 9/2022 nhưng giảm khá 
mạnh (25,87%) so với tháng 10/2021.

Sản xuất plastic khác dạng nguyên sinh chưa 
được phân vào đâu; chất trao đổi ion tháng 
10/2022 đạt 34,5 nghìn tấn, tăng 5,02% so 
với tháng 9/2022 và tăng 11,16% so với tháng 
10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản 
lượng chủng loại này đạt 366,2 nghìn tấn, tăng 
nhẹ (0,24%) so với cùng kỳ năm 2021.

Việt Nam hiện có khoảng 3.300 DN ngành nhựa 
hoạt động. Tuy nhiên, việc chủ yếu phải nhập 
khẩu nguyên liệu nhựa khiến ngành nhựa Việt 
Nam nói chung khá nhạy cảm với biến động giá 
nguyên liệu nhựa trên thế giới và khu vực. Giá 
nguyên vật liệu đầu vào lại chiếm tới 70- 80% 
trong cơ cấu chi phí sản xuất, điều này khiến 
biên lợi nhuận của các công ty bị ảnh hưởng lớn 
khi chi phí đầu vào tăng lên.

Trước biến động đồng ngoại tệ tăng giá, ngân 
hàng tăng lãi suất…, không ít DN xuất, nhập 
khẩu đã tìm cách tự xoay xở, chủ động kịch bản 
ứng phó do chi phí sản xuất tăng, kéo theo tăng 
giá sản phẩm sẽ ảnh hưởng sức mua, nhất là 
thời điểm cuối năm…

Hiện nay, nhiều DN xuất khẩu tại Việt Nam đang 
gặp khó khăn vì đồng USD đang tăng giá và 
một số DN phải chủ động tìm cách xoay xở nếu 
không muốn bị thua lỗ. 

Hiệp hội DN thành phố Hồ Chí Minh cho biết, 
thành phố hiện có khoảng 700- 800 cơ sở, DN 
sản xuất các sản phẩm nhựa, cao su và bao 
bì, trong đó có khoảng 5% DN xuất khẩu. Tỷ 
giá USD/VND tăng không chỉ gây khó khăn cho 
DN nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng 
tiêu thụ trong nước, mà còn tác động tiêu cực 
đến DN xuất khẩu do phải cạnh tranh với các 
DN xuất khẩu của những nước có nguồn nguyên 
liệu trong nước nhiều và có tỷ giá thấp hơn.

Cao su và nhựa là một trong bốn ngành công 
nghiệp trọng điểm của TP.HCM. Theo Cục 
Thống kê TP.HCM, lũy kế 10 tháng năm 2022, 
chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn 
thành phố tăng 17,4% so với cùng kỳ. Đối với 4 
ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất 
công nghiệp 10 tháng năm 2022 tăng 23,0% 
so với cùng kỳ. Trong đó, ngành hóa dược (bao 
gồm có nhựa và cao su) tăng 34,4%, sản xuất 
các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 68,1% 
so với cùng kỳ năm trước.

Bảng 2: 	 Sản lượng một số chủng loại nguyên liệu nhựa của Việt Nam                        		
	 tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Chủng loại
Tháng 

10/2022
(Tấn)

So với 
T9/2022 

(%)

So với 
T10/2021 

(%)
10 tháng 

2022 (Tấn)
So với 

10T/2021 
(%)

Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được 
phân vào đâu; chất trao đổi ion 34.503 5,02 11,16 366.214 0,24

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng 
nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, poly-
alyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh

37.671 0,63 -25,87 424.999 -14,63

CỦA DOANH NGHIỆP NGÀNH NHỰA
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Hướng tới kinh tế tuần hoàn 

Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay, nền kinh 
tế Việt Nam phụ thuộc thị trường xuấtnhập khẩu 
rất nhiều nên DN cần theo dõi sát biến động 
trên thị trường thế giới để có thể có chính sách 
ứng phó kịp thời. Mặt khác, các thị trường Mỹ, 
EU thời gian tới có thể sẽ gặp nhiều khó khăn. 
Lạm phát gia tăng, kinh tế đình đốn sẽ làm sức 
mua của các thị trường này giảm sút. Đối với các 
DN nhập khẩu cần quan tâm đến biến động giá 
USD của thị trường để có giải pháp ứng phó kịp 
thời, tránh những thiệt hại nhiều hơn khi chuẩn 
bị nguồn hàng cho xuất khẩu cuối năm.

Để vượt qua được những khó khăn hiện tại, DN 
cần cập nhật tình hình đối tác, nhu cầu tiêu dùng 
của các nước có quan hệ với Việt Nam. Ngoài 
ra, DN cần quan tâm chuyển hướng sang nhiều 
thị trường khác để bù đắp kim ngạch xuất khẩu 
truyền thống bị giảm sút; đa dạng hóa mặt hàng, 
linh hoạt trong phương thức thanh toán, chủ động 
về nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất phục vụ 
xuất khẩu, đa dạng hóa các phương tiện vận 
chuyển để giảm chi phí xuất khẩu đi các nước…

Mặt khác, để nâng cao năng lực cạnh tranh với 
các DN khác, bản thân DN Việt Nam cần từng 
bước nâng cao chất lượng sản phẩm, từ khâu 
sản xuất cho đến khâu chăm sóc khách hàng. 
DN có thể lên kế hoạch quay trở lại thị trường 
nội địa, liên kết với các nhà phân phối nội địa để 
giảm tồn kho; tận dụng thương mại điện tử, bán 
hàng có niêm yết giá xuất khẩu và giá khuyến 
mãi nội địa để kích thích tiêu dùng. Cùng với đó, 
Nhà nước nên xem xét giảm các loại thuế, phí 
liên quan; Chính phủ nên hỗ trợ trực tiếp để kích 
thích tiêu dùng, đầu tư, hỗ trợ lãi suất ưu đãi…

Với ngành nhựa, DN nên tận dụng nhiều nguồn 
nguyên liệu trong nước, nhất là nguyên liệu tái 
chế, đây cũng là xu hướng toàn cầu và định 
hướng của Chính phủ về kinh tế tuần hoàn.

Tiếp cận nguyên liệu cao cấp, công nghệ hiện 
đại phục vụ sản xuất, xuất khẩu

 Trong 4 ngày, từ 23-26/11/2022, Triển lãm quốc 
tế ngành công nghiệp nhựa và cao su Việt Nam 
lần thứ 20 năm 2022 (VietnamPlas 2022) đã 
được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm 
Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM. Tại Triển 

lãm, nhiều DN Việt Nam đã kết nối, tiếp cận hệ 
thống máy móc hiện đại, nguồn nguyên liệu cao 
cấp phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Gián đoạn sau 2 năm đại dịch Covid-19, năm 
nay, VietnamPlas đã quy tụ được 270 DN trong 
và ngoài nước đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh 
thổ trưng bày các sản phẩm công nghệ, máy 
móc, giải pháp hàng đầu thế giới về ngành nhựa 
và cao su.

Ngành nhựa Việt Nam hiện đã đạt được ngưỡng 
trước đại dịch và sẽ có tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm dự kiến trên 10% trong 5 năm 
tới. VietnamPlas 2022 quy tụ các nhà cung cấp 
nổi tiếng toàn cầu và mang đến giải pháp trên 
nhiều lĩnh vực khác nhau, sẽ tạo cơ hội thuận 
lợi cho các DN trong và ngoài nước trao đổi kinh 
doanh, mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng 
sản xuất và hoạt động xuất nhập khẩu, cũng 
như giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới trong 
ngành công nghiệp nhựa và cao su tại Việt Nam.

Với sự góp mặt của các thương hiệu quốc tế nổi 
tiếng, như: Haitian (Huayuan), Yizumi, Borch, 
Fu Chun Shin, Chen Hsong chuyên các dòng 
máy ép phun nhựa tiên tiến nhất; Chen Way 
và Full Shine trong lĩnh vực máy đúc thổi nhựa, 
Polystar sẽ giới thiệu các thiết bị tái chế nhựa... 
các DN kỳ vọng đây là con đường tốt nhất để 
tiến vào thị trường Việt Nam và cũng là cách tốt 
nhất để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và máy 
móc trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, các DN Việt Nam tiếp cận nguồn 
cung cấp nguyên liệu thô cao cấp từ các thương 
hiệu Rusplast và Sibur đến từ Nga, Duromer từ 
Úc, Kyodo từ Nhật Bản, Motan từ Đức; tiếp các 
giải pháp tân tiến nhất đến từ châu Âu và Nam 
Mỹ bao gồm Boucherie, Roll-O-Matic, Davis- 
Standard, Milliken và Datacolor.

Đặc biệt, các DN tham gia triển lãm VietnamPlas 
2022 có thể tìm được giải pháp đáp ứng quy 
tắc xuất xứ của hiệp định EVFTA quy định về 
nguyên liệu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh 
tranh bằng việc đầu tư máy móc, thiết bị và cải 
tiến dây chuyền sản xuất.

Trong thời gian triển lãm, còn có một số hội thảo 
chuyên đề cập nhật các quy định cho hàng đồ 
chơi và vật liệu tiếp xúc thực phẩm xuất khẩu 



Bản tin Công nghiệp hỗ trợ   I   22/20228

SẢN XUẤT

sang thị trường châu Âu và Mỹ do Hiệp hội Nhựa 
Việt Nam (VPA) và tập đoàn QIMA thực hiện.

VietnamPlas 2022 trở thành một nền tảng tối ưu 
nhằm kết nối các nhà cung cấp toàn cầu với 
các nhà sản xuất trong nước, trong đó có các 

DN đến từ TP.HCM; đồng thời giúp các DN Việt 
Nam xây dựng và mở rộng được các mối quan 
hệ đối tác, từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
mở rộng thị trường và có thể tham gia sâu hơn 
vào các chuỗi cung ứng. 

Năng lực sản xuất chip, chất bán dẫn của Việt Nam

Việt Nam, cứ điểm sản xuất chiến lược toàn cầu 
của Samsung, “công xưởng mới” của Apple 

đang được kỳ vọng tiến lên vững chắc xây dựng 
ngành công nghệ sản xuất chip, linh kiện, chất bán 
dẫn của riêng mình trong chuỗi công nghệ cao.

Xét chung bối cảnh khan hiếm nguồn cung chip 
toàn cầu, tiềm năng lớn của quốc gia dồi dào 
nhân lực trẻ, hay việc Viettel quyết tâm tham 
gia vào lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, sản xuất 
chip “Make in Vietnam”, FPT Semiconductor 
cũng dự kiến cung ứng ra thị trường toàn cầu 
25 triệu đơn vị chip, nhiều chuyên gia tin tưởng 
rằng, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực gia nhập 
nhóm sản xuất chip trên thế giới.

Không thể phủ nhận, Việt Nam đang là điểm 
đến của sản xuất công nghiệp điện tử với sự 
tham gia của các ông lớn hàng đầu thế giới.

Những cái tên như Apple, Samsung, LG, Intel, 
hay cả đại diện Trung Quốc Xiaomi là minh 
chứng rõ ràng cho tiềm năng của đất nước, tuy 
nhiên, ngành sản xuất chíp, linh kiện và vật liệu 
bán dẫn mới vốn được coi là đỉnh cao chuỗi công 
nghệ thì Việt Nam mới chỉ ở vạch xuất phát.

Tuy nhiên, có thể tin tưởng rằng, Việt Nam đang 
có chiến lược nghiêm túc đối với lĩnh vực này 
bởi không thể chỉ mãi dừng chân ở lắp ráp, ở 
điểm cuối xếp hạng chuỗi cung ứng với những 
yêu cầu đơn giản, tận dụng lợi thế nhân công rẻ 
và để nước khác vào bào mòn tài nguyên. Việt 
Nam cần chiến lược phát triển chất lượng cao và 
thu hút FDI xứng tầm.

Dữ liệu báo cáo của Công ty nghiên cứu 
Technavio cho biết, thị trường chất bán dẫn tại 
Việt Nam dự kiến tăng thêm 1,65 tỷ USD trong 
giai đoạn 2021- 2025, với tốc độ tăng trưởng kép 
(CAGR) khoảng 6,52%/năm.

Cùng với đó, nhiều tập đoàn lớn của thế giới đã 
quyết định đầu tư sản xuất chip bán dẫn ngay 
tại Việt Nam như Intel, Samsung, Synopsys, tuy 
nhiên, việc nghiên cứu phát triển (R&D) và sản 
xuất chip bán dẫn trên thế giới hiện tập trung vào 
3 nhà sản xuất chính là TSMC, Samsung và Intel.

Chưa kể, mỗi tập đoàn trong 3 ông lớn TSMC, 
Samsung và Intel đều có một thế mạnh riêng về 
chip cho máy tính, chip nhớ hay chip cho thiết bị 
di động. Hay các ông lớn công nghệ khác cũng 
chưa tham gia được thị trường rộng lớn này.

Công nghệ lõi độc quyền, vốn lớn (10- 20 tỷ 
USD/nhà máy), thời gian đầu tư dài (5- 7 năm) 
là những bài toán khó đối với Việt Nam ở thời 
điểm hiện tại. 

Việt Nam có năng lực sản xuất chip

Theo Synopsys đánh giá, Việt Nam có thể thiết 
kế các vi mạch tích hợp (IC). Ví dụ như IC cho 
tủ lạnh, máy điều hòa không khí, để từ đó nâng 
cao chuỗi giá trị của toàn ngành và vị thế của 
Việt Nam.

Hội Công nghệ và Vi mạch TP.HCM cũng khẳng 
định, Việt Nam hoàn toàn đủ năng lực để thiết 
kế chip. Điều còn thiếu hiện nay là xây dựng nhà 
máy sản xuất chip. Nếu có đủ hai vấn đề này, 
Việt Nam có thể gia nhập nhóm sản xuất chip 
trên thế giới.

Hội Công nghệ và Vi mạch TP.HCM cho biết, 
hiện có nhóm chuyên gia người Việt Nam làm 
việc tại các trung tâm nghiên cứu, trường đại 
học nước ngoài đã nghiên cứu thành công hệ 
thống chip 2.5D có tích hợp trí tuệ nhân tạo 
(AI) và IoT (Internet vạn vật). Sản phẩm này có 
nhiều ưu điểm như mức đầu tư thấp, phù hợp và 
tương hỗ với ngành công nghệ phần mềm đã 
phát triển tại Việt Nam. Hệ thống chip này đã 
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Từ cứ điểm sản xuất điện tử đến tạo ra chip, chất bán dẫn

được ứng dụng thành công trong việc nuôi thủy, 
hải sản tại Nha Trang.

Nguồn nhân lực thiết kế, làm được chip tại Việt 
Nam hiện đã khá đông, khoảng 40- 50 DN, với 
hàng ngàn kỹ sư giỏi. Tuy nhiên, quan trọng 
nhất đối với ngành này là chế tạo, cần có nguồn 
vốn đầu tư rất lớn từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ 
USD. Để xây dựng một nền công nghiệp chip bài 
bản, cần phải có nhà máy đầu tư và thị trường. 
Làm chip Make in Vietnam lúc này có thể chậm, 
nhưng nếu bỏ qua thì sẽ để chậm khi tham gia 
vào cuộc cách mạng số 4.0.

Dù vậy, để xây dựng được một nền công nghiệp 
bán dẫn cạnh tranh không chỉ cần có vốn đầu 
tư. Tiếp cận công nghệ phù hợp, xây dựng chuỗi 
cung ứng để đảm bảo nguồn cung và thị trường 
tiêu thụ ổn định là bài toán nhiều ẩn số mà Việt 
Nam cần hướng đến ở thời điểm này.

Viettel, FPT thiết kế và sản xuất chip “Make in 
Vietnam”

Đến nay, một số DN Việt đã bắt đầu bước vào 
cuộc đua này và sẵn sàng đón nhận thử thách, 
đồng thời, đạt được những nền tảng đầu tiên 
đáng khích lệ.

Vào tháng 8/2022, Tập đoàn Công nghiệp Viễn 
thông Quân đội Viettel đã đề xuất với Thủ tướng 
Chính phủ được tham gia nghiên cứu, thiết kế, 
sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa, hướng tới 
xuất khẩu. Trước đó, từ năm 2018, Viettel đã đầu 

tư 40 triệu USD để nghiên cứu, sản xuất chip. 
Tập đoàn Viettel cũng đã thiết kế thành công chip 
trong thiết bị sử dụng cho trạm viễn thông 5G.

Tổng công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel 
cho biết, việc thiết kế và sản xuất chip 5G mang 
thương hiệu Viettel là một bước đi quan trọng 
trong hành trình tiến tới làm chủ toàn bộ công 
nghệ liên quan đến 5G của Viettel. 

Viettel cũng đặt quyết tâm vào lĩnh vực nghiên 
cứu, thiết kế và sản xuất chip “Make in Vietnam”. 
Để thực hiện điều này, ngoài việc hợp tác với 
các công ty quốc tế để chuyển giao công nghệ, 
Viettel cũng kết hợp với những chuyên gia trong 
lĩnh vực sản xuất chip trong và ngoài nước, cùng 
đội ngũ nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu 
tại các trường đại học.

Tiếp đó, vào tháng 9/2022, FPT Semiconductor, 
Công ty trực thuộc Tập đoàn FPT đã công bố 
dòng chip bán dẫn tích hợp đầu tiên của hãng 
được thiết kế tại Việt Nam và sản xuất ở Hàn 
Quốc. Công ty dự kiến cung ứng ra thị trường 
toàn cầu 25 triệu đơn vị chip trong 2 năm tiếp 
theo. FPT cũng đặt kế hoạch đưa ra thị trường 
thêm 7 dòng chip khác trong năm 2023, phục 
vụ hàng loạt lĩnh vực công nghệ, viễn thông, 
IoT, thiết bị chiếu sáng, thiết bị thông minh, công 
nghệ trên ô tô, năng lượng.

Theo FPT, trong ngành sản xuất chip thì thiết 
kế chip và thương mại chip là 2 khâu quan trọng 
nhất, sản xuất chip thì hoặc đặt gia công hoặc đầu 
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tư nhập dây chuyền sản xuất khi quy mô đủ lớn 
và công nghệ, dây chuyền đã có sẵn. Việc này 
gần giống như Apple chỉ thiết kế (kiểu dáng, màu 
sắc, vật liệu, tính năng) cộng thêm phần mềm iOS 
cho iPhone, còn sản xuất là việc của Foxconn và 
Luxshare, nhưng iPhone vẫn là của Apple.

Cơ hội và thách thức trong sản xuất chip “Make 
in Vietnam”

FPT Semiconductor cho ra mắt “chip Make in 
Vietnam, Made by FPT” được đánh giá là đúng 
thời điểm khi toàn cầu đang thiếu hụt chip nghiêm 
trọng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Quyết định sản xuất chip tại Việt Nam được 
đưa ra đúng thời điểm, khi thế giới đang thiếu 
chip còn Việt Nam thì đang triển khai công cuộc 
chuyển đổi kỹ thuật số, bao gồm chuyển đổi 
sang Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bước chân vào lĩnh vực sản xuất chip sẽ là cơ 
hội để Việt Nam tự phát triển hoặc tiếp nhận 
chuyên môn công nghệ tiên tiến nhất. Bước tiến 
này có thể đầy thách thức nhưng đồng thời cũng 
sẽ thúc đẩy Việt Nam trở thành một trung tâm 
sản xuất nổi bật của khu vực trong tương lai.

Các ngành công nghiệp trong nước có thể mua 
chip sản xuất nội địa. Sản lượng chip của Việt 
Nam có thể giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt 
trên toàn cầu và khu vực. Cần ưu tiên đảm bảo 
chất lượng cho chip bán dẫn sản xuất tại Việt 
Nam, cũng như nghiên cứu và cập nhật sản 
phẩm định kỳ.

Nếu thành công trong ngành công nghiệp bán 
dẫn, Việt Nam sẽ chen chân vào được chuỗi 
cung ứng của các sản phẩm có hàm lượng công 
nghệ cao như thiết bị truyền thông, máy tính, 
thiết bị y tế hay thiết bị quân sự. Việc tham gia 
vào quy trình R&D, thiết kế, sản xuất và cung 
ứng chip bán dẫn toàn cầu sẽ mang đến lợi thế 
kinh tế vô cùng lớn cho Việt Nam.

Ngành bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 
10% năm 2022 và lần đầu tiên trong lịch sử vượt 
mức doanh thu 600 tỉ USD, sớm trở thành ngành 
công nghiệp nghìn tỉ USD vào năm 2030. 

Bên cạnh cơ hội được mở ra, FPT Semiconductor 
cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi lần 
đầu sản xuất chip.

Để xây dựng được một nền công nghiệp bán 
dẫn cạnh tranh thì không chỉ cần có vốn đầu tư. 
Tiếp cận công nghệ phù hợp, xây dựng chuỗi 
cung ứng để đảm bảo nguồn cung và thị trường 
tiêu thụ ổn định sẽ là một bài toán nhiều ẩn số.

Quy trình sản xuất chip bán dẫn có ba công 
đoạn chính: (1) thiết kế, (2) sản xuất, và (3) lắp 
ráp, thử nghiệm và đóng gói (assembly, testing, 
and packaging- ATP). Giai đoạn 1 và 2 là những 
quy trình có nhiều giá trị và hàm lượng công 
nghệ cao, gắn liền với nghiên cứu và phát triển 
(R&D), phần mềm chuyên dụng cho thiết kế và 
các thiết bị sản xuất dặc thù. Giai đoạn 3 có hàm 
lượng lao động cao và các rào cản thấp nhất.

Tham gia giai đoạn 3 có vẻ là dễ dàng nhất với 
Việt Nam ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, mục 
tiêu chính của việc Việt Nam tham gia thị trường 
đầy cạnh tranh này nên là thúc đẩy năng lực 
thiết kế chip và tiến tới sản xuất linh kiện bán 
dẫn cao cấp.

Thách thức với FPT là việc tuyển dụng các nhà 
nghiên cứu và chuyên gia có tay nghề cao và 
giàu kinh nghiệm sẽ là một thách thức. Việt Nam 
sẽ phải tăng cường đào tạo và phát triển lao 
động có kỹ năng trong nước, có thể là thông qua 
hợp tác với các trường đại học và viện nghiên 
cứu có uy tín.

Với vị thế và khả năng của Việt Nam, cần có chiến 
lược trung và dài hạn để phát triển ngành công 
nghiệp bán dẫn trong nước. Cụ thể, về trung hạn, 
Việt Nam cần tham gia vào những công đoạn 
R&D đòi hỏi chủ đạo là yếu tố con người. Chính 
phủ cần tiếp tục đầu tư và đưa ra chính sách ưu 
đãi để thu hút các tập đoàn lớn trên thế giới trong 
lĩnh vực bán dẫn như Samsung, Intel, Synopsys, 
Cadence... thành lập hoặc mở rộng các trung 
tâm nghiên cứu và thiết kế ở Việt Nam. Song 
song với đó, cần có chính sách hỗ trợ các trường 
đại học trong nước đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn.

Về dài hạn, Việt Nam cần nỗ lực đạt được những 
thỏa thuận hợp tác hỗ trợ chuyển giao công 
nghệ với các quốc gia như Hoa Kỳ, Nhật Bản và 
Hàn Quốc, từ đó tiến tới tự chủ hoàn toàn các 
công đoạn quan trọng trong quy trình sản xuất 
và tạo ra chip, linh kiện, chất bán dẫn bằng công 
nghệ “Make in Vietnam”. 

SẢN XUẤT
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Biểu đồ 1: 	 Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Xuất khẩu nhựa, sản phẩm nhựa tăng mạnh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa tháng 10/2022 
ước đạt 397,07 triệu USD, tăng 3,68% so với tháng 9/2022 nhưng lại giảm 3,52% so với tháng 

10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022 kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa ước đạt 4,62 tỷ USD, 
tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 1,48% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của cả nước. 

Trong tháng 10/2022, xuất khẩu sản phẩm nhựa của khối DN FDI đạt trên 265,96 triệu USD, tăng 
1,32% so tháng 9/2022 và tăng 5,96% so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022, xuất khẩu 
sản phẩm nhựa của khối DN FDI đạt 3,14 tỷ USD, tăng 17,03% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 
68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của cả nước.
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Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam tăng mạnh sang các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, ASEAN, 
EU, Hàn Quốc và các thị trường này đều là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam, với 
kim ngạch xuất khẩu chiếm tới 82% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này. 

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu sản phẩm nhựa lớn nhất của Việt Nam và xuất khẩu sản phẩm nhựa 
sang thị trường này đang có dấu hiệu chậm lại. Theo số liệu thống kê, tháng 10/2022, xuất khẩu 
đạt 147,12 triệu USD, giảm 7,39% so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng năm 2022, kim ngạch 
xuất khẩu đạt 1,84 tỷ USD, tăng 23,93% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 39,97% tổng trị giá xuất 
khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm nhựa của Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu sang thị trường 
này, bởi Hoa Kỳ vẫn là thị trường lớn với sức tiêu thụ cao. 

Bảng 3: 	 Xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam sang một số thị trường          			 
	 tháng 10 và 10 tháng 2022

Thị trường chủ 
yếu

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá 
(Triệu USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

TỔNG 397,07 3,68 -3,52 4.621,86 16,2 100 100,00
DNFDI 265,96 1,32 -5,96 3.147,28 17,03 68,1 67,61
RCEP 163,28 4,95 6,76 1.666,47 12,42 36,06 37,27
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Hoa Kỳ tăng nhập khẩu các mặt hàng nhựa phục vụ ngành xây lắp. Theo số liệu của ITC, 9 tháng 
năm 2022, nhập khẩu sản phẩm nhựa xây lắp của Hoa Kỳ đạt 2 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ 
năm 2021. Trong đó, Việt Nam là nhà cung cấp lớn thứ 5 vào thị trường Hoa Kỳ, với 180 triệu USD, 
tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 9% thị phần sản phẩm nhựa xây lắp nhập khẩu vào Hoa 
Kỳ, mở rộng so với 8,7% của cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu 

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của 
Việt Nam ước đạt trên trên 913,62 triệu  USD, tăng 0,05% so với tháng 9/2022 và tăng 22,11% so 
với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt 10,72 tỷ USD, 
tăng 10,81% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 3,54% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của 
cả nước.

Trong tháng 10/2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của khối DN FDI đạt trên 479,22 triệu USD, 
tăng 0,71% so tháng 9/2022 và tăng 21,93% so với tháng 10/2021, chiếm 52,45% tổng kim ngạch 
nhập khẩu mặt hàng này trong tháng. Lũy kế 10 tháng năm 2022, nhập khẩu nguyên liệu nhựa 
của khối DN FDI đạt 5,9 tỷ USD, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 55,05% tổng kim 
ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước.

Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan… là những thị trường cung cấp nguyên liệu nhựa lớn nhất 
vào thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam từ hầu hết các thị 
trường lớn đều tăng trưởng tốt trong 10 tháng năm 2022, đặc biệt là tăng mạnh từ Hàn Quốc.

10 tháng năm 2022, nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt trên 2,38 tỷ USD, tăng 
24,35% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 22,2% tổng kim ngạch nhập khẩu nhựa nguyên 
liệu của Việt Nam. PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này.

Thị trường chủ 
yếu

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá 
(Triệu USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

CPTTP 83,92 1,24 1,76 887,52 13,23 19,2 19,71

EAEU 2,15 90,47 41,98 15,26 5,12 0,33 0,36

Hoa Kỳ 147,12 6,38 -7,39 1.847,42 23,93 39,97 37,48

Nhật Bản 59,6 -0,73 3,29 634,39 13,42 13,73 14,06

Asean 49,9 7,67 5,15 547,34 19,27 11,84 11,54

EU 39,04 -4,78 -12,84 511,03 14,05 11,06 11,27

Hàn Quốc 27,08 -1,14 12,07 261,15 10,89 5,65 5,92

Trung Quốc 17,82 33,44 12,56 136,85 -12,03 2,96 3,91

Anh 10,1 -6,94 6,19 106,67 1,9 2,31 2,63

Ấn Độ 4,96 -20,47 -25,76 81,17 33,72 1,76 1,53

Australia 7,82 3,35 25,36 76,75 23,43 1,66 1,56

Canada 4,67 29 -30,92 56,3 -7,71 1,22 1,53

Đài Loan 4,42 71,9 4,33 45,54 -0,52 0,99 1,15

Mexico 3,62 -12,17 10,01 40,64 65,34 0,88 0,62

Hồng Kông 3,49 33,69 -31,3 37,23 -35,54 0,81 1,45

Nga 2,15 90,47 41,98 15,26 5,12 0,33 0,36

UAE 0,52 -27,66 -1,66 11,51 33,02 0,25 0,22
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Biểu đồ 2: 	 Nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam qua các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
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Tiếp theo là thị trường Trung Quốc, đạt 2,08 tỷ USD, tăng 10,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, 
chiếm tỷ trọng 19,45% kim ngạch nhựa nguyên liệu nhập khẩu. Những chủng loại nhựa được nhập 
nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC.

Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ thị trường Asean 10 tháng năm 2022 đạt 1,67 tỷ USD, tăng 7,63% 
về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 15,63%. Những chủng loại nhựa được nhập 
nhiều từ thị trường này như: PE, PP, PS.

Thị trường Đài Loan đạt 1,34 tỷ USD, tăng 5,93% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ 
trọng 12,54% kim ngạch nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu. Nhựa nguyên liệu được nhập nhiều từ thị 
trường Đài Loan là PP, ABS, PVC.

Thị trường Ả rập Xê út đạt 1,16 tỷ USD, tăng 7,16% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ 
trọng 10,84% kim ngạch nhựa nguyên liệu nhập khẩu. PE và PP là 2 chủng loại nhựa nguyên liệu 
được nhập nhiều từ thị trường này.

Nhập khẩu nhựa nguyên liệu từ thị trường Nhật Bản 10 tháng năm 2022 đạt 564,51 triệu USD, tăng 
8,71% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm tỷ trọng 5,26% kim ngạch nhựa nguyên liệu 
nhập khẩu của Việt Nam. PE, PP, là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 

Bảng 4: 	 Nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam từ một số thị trường

Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

TỔNG 913,62 0,05 22,11 10.725,91 10,81 100 100,00
DNFDI 479,22 0,71 21,93 5.904,14 10,64 55,05 55,13
RCEP 549,55 5,72 17,96 6.712,29 13,81 62,58 60,93

CPTTP 112,41 8,36 24,75 1.216,23 4,24 11,34 12,05

EAEU 3,28 -56,57 -68,41 81,22 59,94 0,76 0,52

Hàn Quốc 196,32 10,4 14,62 2.380,82 24,35 22,2 19,78

Trung Quốc 155,47 1,89 17,13 2.085,76 10,1 19,45 19,57

Asean 148,94 5,09 24,03 1.676,38 7,63 15,63 16,09

Đài Loan 98,12 3,38 15,86 1.344,54 5,93 12,54 13,11

Ả Rập Xê Út 143,46 2,93 83,08 1.162,63 7,16 10,84 11,21
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Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

Nhật Bản 48,31 2,67 21,3 564,51 8,71 5,26 5,36

Hoa Kỳ 45,83 -21,25 9,59 543,52 2,14 5,07 5,50

EU 18,89 10,74 7,35 195,05 -4,13 1,82 2,10

UAE 15,38 -0,59 -10,25 162,9 -5,47 1,52 1,78

Ấn Độ 8,14 -19,86 32,04 133,37 2,77 1,24 1,34

Kuwait 6,71 -41,56 -19,44 93,12 8,23 0,87 0,89

Qatar 8,56 -31,41 92,02 91,69 17,79 0,85 0,80

Nga 3,28 -56,57 -68,41 81,22 59,94 0,76 0,52

Brazil 2,72 -31,79 85,11 29,64 100,98 0,28 0,15

Canada 1,94 24,01 57,92 18,81 39,09 0,18 0,14

Hồng Kông 0,84 -39,59 -27,51 12,75 -4,34 0,12 0,14

Anh 0,72 -13,88 7,23 12,12 2,12 0,11 0,12

Australia 0,5 -16,18 -74,32 4,82 -59,14 0,04 0,12

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 10/2022, xuất khẩu máy móc thiết bị các loại 
chậm lại so với các tháng trước, nhưng vẫn tăng cao 
so với cùng kỳ năm 2021

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2022, kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết 
bị dụng cụ phụ tùng của Việt Nam đạt hơn 3,9 tỷ USD, giảm 5,75% so với tháng 9/2022 song 

tăng 7,03% so với với tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu máy 
móc thiết bị của cả nước đạt 38,17 tỷ USD, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 12,2% 
tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Trong đó, xuất khẩu máy móc thiết bị của khối DN vốn đầu tư nước ngoài  tháng 10/2022 đạt 3,66 
tỷ USD, giảm 6,46% so với tháng 9/2022 nhưng tăng 6,41% so với tháng 10/2021. Tính chung, 10 
tháng năm 2022, xuất khẩu của DN FDI đạt 35,48 tỷ USD, tăng 27,83% so với cùng kỳ năm 2021; 
chiếm 92,96% (cao hơn so với 92,83% của 10 tháng năm 2021).

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu máy móc thiết bị lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 2022 
với tổng kim ngạch đạt 16,84 tỷ USD, tăng 26,06% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng tới 
44,12% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Riêng trong tháng 10/2022, xuất 
khẩu máy móc thiết bị sang thị trường này đạt 1,73 tỷ USD, giảm 9,5% so với tháng 9/2022 và giảm 
1,54% so với tháng 10/2021. 

Xuất khẩu máy móc thiết bị sang thị trường EU chiếm tỷ trọng cao thứ hai (chiếm 12,37%), đạt 
4,72 tỷ USD trong 10 tháng qua, tăng 42,99% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là các thị trường: 
Trung Quốc chiếm 7,95%; ASEAN chiếm tỷ trọng 7,11%; Hàn Quốc chiếm 6,09%; Nhật Bản chiếm 
6,03%; Anh chiếm 1,86%; Hồng Kông chiếm 1,84%; Ấn Độ chiếm 1,75%; Mexico chiếm 1,48%…

Đáng chú ý, xuất khẩu máy móc thiết bị sang một số thị trường trong 10 tháng năm 2022 tăng mạnh so 
với cùng kỳ năm 2021 như: Angola tăng cao 1.256,18%; Brunei tăng 446,79%; Colombia tăng 236,96%; 
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Biểu đồ 3: 	 Xuất khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam qua các tháng (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Thái Lan tăng 81,32%; Romania tăng 79,88%; Ả Rập Xê Út tăng 68,95%; Australia tăng 65,04%...

Về tỷ trọng kim ngạch, các thị trường có tỷ trọng tăng so với cùng kỳ 10 tháng là: EU-27 tăng 1,33%; 
ASEAN tăng 0,87%; Trung Quốc tăng 0,42%; Australia tăng 0,28%; Mexico tăng 0,25%… Ngược 
lại, các thị trường có tỷ trọng giảm là: Hàn Quốc giảm 0,94%; Nhật Bản giảm 0,92%; Hoa Kỳ giảm 
0,56%; Nga giảm 0,32%; Hồng Kông giảm 0,28%...

Bảng 5: 	 Xuất khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

Tổng 3.906,81 -5,75 7,03 38.168,48 27,65 100,00 100,00
DN FDI 3.661,12 -6,46 6,41 35.481,14 27,83 92,96 92,83
RCEP 1.137,53 1,7 7,48 10.883,51 26,19 28,51 28,84

CPTPP 479,57 -0,44 11,18 5.108,77 24,45 13,38 13,73

EAEU 6,17 62,74 -62,5 103,08 -41,08 0,27 0,59

Hoa Kỳ 1.730,91 -9,5 -1,54 16.840,94 26,06 44,12 44,68

EU 548,53 -2,65 64,78 4.720,51 42,99 12,37 11,04

Trung Quốc 370,95 -1,52 7,44 3.033,68 34,79 7,95 7,53

ASEAN 275,91 -2,28 29,28 2.711,93 45,3 7,11 6,24

Hàn Quốc 215,15 9,45 -16,4 2.324,50 10,61 6,09 7,03

Nhật Bản 231,93 3,54 18,09 2.301,92 10,82 6,03 6,95

Anh 72,08 -21,21 59,29 711,02 36,64 1,86 1,74

Hồng Kông 70,24 16,84 -10,19 702,49 10,65 1,84 2,12

Ấn Độ 73,99 -10,91 36,25 669,78 26,74 1,75 1,77

Mexico 68,37 26,22 81,81 563,97 53,56 1,48 1,23

Australia 39,56 16,13 -4,3 469,71 65,04 1,23 0,95

Đài Loan 32,51 -13,73 -8,18 386,38 32,54 1,01 0,97

Canada 32,84 32,24 -0,74 349,14 37,68 0,91 0,85

Chile 3,47 -89,06 -87,92 299,01 4,72 0,78 0,95
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Nhóm máy móc, thiết bị điện và điện tử được xuất khẩu nhiều nhất trong 10 tháng năm 2022, chiếm 
tỷ trọng tới hơn 73% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị của cả nước. Trong đó, dẫn đầu là 
chủng loại thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến với tổng kim ngạch đạt gần 17,45 tỷ USD, tăng 
58,25% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 45,71% tổng trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị của 
cả nước (tăng mạnh so với mức tỷ trọng 38,99% của 10 tháng năm 2021). Tiếp đến là các chủng loại: 
Biến thế điện, máy biến đổi điện tĩnh đạt gần 3,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 8,9%; ắc quy điện đạt 1,75 
tỷ USD, chiếm 4,59%; động cơ điện và máy phát điện đạt hơn 1,49 tỷ USD, chiếm 3,92%...

Nhóm thiết bị và dụng cụ dùng cho ngành y đạt kim ngạch xuất khẩu 10 tháng cao thứ hai với hơn 
1 tỷ USD, tăng 16,47% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ chiếm tỷ trọng 2,64% tổng xuất khẩu máy 
móc thiết bị của Việt Nam.

Đáng chú ý, xuất khẩu nhiều chủng loại máy móc thiết bị trong 10 tháng năm 2022 tăng cao so 
cùng kỳ năm 2021 là: Thiết bị tinh thể lỏng; thiết bị tạo tia laser; các thiết bị và dụng cụ quang học 
khác tăng 926,9%; rađa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến tăng 656,4%; thiết bị và dụng 
cụ dùng để hàn tăng 648,33%; các loại máy cán tăng 351,38%; động cơ đốt trong tăng 341,67%; 
máy quay phim và máy chiếu và linh kiện tăng 263,26%; nồi hơi, lò hơi các loại tăng 224,82%; máy 
chế biến công nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống tăng 192,95%; rơ-moóc và bán rơ-moóc tăng 
187,54%; máy chế biến bột giấy từ vật liệu sợi xenlulo tăng 180,36%; máy nông nghiệp, làm vườn 
dùng để làm đất, trồng trọt tăng 179,56%…  

Nhập khẩu

Trong tháng 10/2022, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng của cả nước đạt hơn 3,4 tỷ 
USD, giảm 8,31% so với tháng 9/2022 và giảm 3,67% so với tháng 10/2021; chiếm tỷ trọng 12,24% 
tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 10 tháng 
năm 2022 đạt 37,83 tỷ USD, giảm 1,37% so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ trọng 12,47%.

Biểu đồ 4: 	 Nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam năm 2019- 2022 (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Trong đó, nhập khẩu máy móc thiết bị của khối DN FDI tháng 10/2022 đạt gần 2,32 tỷ USD, giảm 
11,27% so với tháng 9/2022 và giảm 3,67% so với tháng 10/2021; chiếm tỷ trọng 67,87% tổng nhập 
khẩu máy móc thiết bị trong tháng của cả nước. Tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của 
khối DN này 10 tháng năm nay đạt gần 26,42 tỷ USD, tăng 4,33% so với cùng kỳ năm trước; chiếm 
tỷ trọng 69,83% tổng nhập khẩu máy móc 10 tháng của cả nước (tăng so với mức tỷ trọng 66,02% 
của 10 tháng năm 2021).

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm 
2022 với kim ngạch đạt xấp xỉ 20,5 tỷ USD, giảm nhẹ (0,58%) so với cùng kỳ năm 2021; chiếm tỷ 
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Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

trọng 54,18% tổng kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của cả nước. Riêng 
trong tháng 10/2022, nhập khẩu máy móc, thiết bị từ thị trường này đạt hơn 1,8 tỷ USD, giảm 
14,28% so với tháng 89/2022 và giảm 1,55% so với tháng 10/2021.

Trong 10 tháng qua, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 17,46 tỷ USD máy móc thiết bị; chiếm 
45,76% tổng trị giá xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị 
từ Trung Quốc cao gấp 6,8 lần trị giá xuất khẩu máy móc thiết bị sang thị trường này.

Bảng 6: 	 Nhập khẩu máy móc thiết bị của Việt Nam từ một số thị trường           			 
	 tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 

(%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

Tổng 3.414,35 -8,31 -3,67 37.831,31 -1,37 100 100
DN FDI 2.317,48 -11,27 -5,13 26.419,10 4,33 69,83 66,02
RCEP 2.829,35 -9,37 0,06 31.797,98 0,31 84,05 82,64

CPTTP 460,17 1,4 -8,73 4.829,24 -2,81 12,77 12,95

EAEU 1,16 123,89 -63,08 18,66 -23,81 0,05 0,06

Trung Quốc 1.807,36 -14,28 -1,55 20.497,69 -0,58 54,18 53,75

Hàn Quốc 437,63 -0,43 9,21 5.267,14 3,34 13,92 13,29

Nhật Bản 354,73 7,43 -4,05 3.546,75 -2,27 9,38 9,46

ASEAN 225,13 -6,45 2,72 2.446,93 6,12 6,47 6,01

EU 197,68 -1,13 -46,09 2.288,81 -20,94 6,05 7,55

Đài Loan 106,53 0,16 7,52 1.168,76 13,26 3,09 2,69

Hoa Kỳ 94,64 32,38 10,56 779,96 -5,87 2,06 2,16

Ấn Độ 31,74 -34,6 -22,14 451,04 22,89 1,19 0,96

Hồng Kông 37,5 -6,77 63,08 266,96 -8,03 0,71 0,76

Anh 19,46 6,75 48,94 150,07 -20,22 0,4 0,49

Thụy Sỹ 15,45 -9,96 25,78 125,04 -20,7 0,33 0,41

Mexico 12,82 -20,38 10,6 110,15 48,61 0,29 0,19

Na Uy 2,3 -60,19 -21,75 51,73 49,64 0,14 0,09

Israel 3,44 4,24 40,16 45,29 9,49 0,12 0,11

Trong 10 tháng năm 2022, thiết bị điện dùng cho điện thoại hữu tuyến là chủng loại máy móc thiết 
bị được nhập khẩu nhiều nhất về nước ta, đạt kim ngạch 3,75 tỷ USD, tăng 49,06% so với cùng kỳ 
năm 2021; chiếm tỷ trọng 9,92% tổng nhập khẩu mặt hàng này của cả nước (tăng so với tỷ trọng 
6,48% của 10 tháng năm 2021). 

Tiếp đến là: Ắc quy điện đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng 
9,02%; thiết bị điện để đóng ngắt mạch đạt 3,1 tỷ USD, tăng 6,99%, chiếm tỷ trọng 8,22%; biến 
thế điện, máy biến đổi điện tĩnh chiếm tỷ trọng 5,71% đạt 2,16 tỷ USD, tăng 12,2%; thiết bị và phụ 
kiện cơ khí chiếm tỷ trọng 4,74% đạt hơn 1,79 tỷ USD, tăng 19,07%…

Đáng chú ý, nhập khẩu một số chủng loại máy móc thiết bị tăng cao so với 10 tháng năm 2021 là: 
Máy quay phim và máy chiếu và linh kiện tăng 1.192%; dụng cụ cầm tay dùng trong công nghiệp 
tăng 889,87%; máy chế biến, đóng gói thuốc lá tăng 620,3%; tua-bin hơi nước tăng 306,57%; bộ 
phận, phụ kiện dùng cho máy in, máy văn phòng tăng 191,48%; máy kéo tăng 140,39%. 
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Xuất khẩu 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, xuất khẩu điện thoại và linh kiện 
của Việt Nam ước đạt trên 5,27 tỷ USD, tăng 5,71% so với tháng 9/2022 nhưng giảm 5,41% so với 
tháng 10/2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả 
nước đạt 50,37 tỷ USD, tăng 8,12% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 16,1% tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa của nước ta trong 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất nhập khẩu điện thoại và linh kiện chậm lại 

Biểu đồ 5: 	 Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Trong tháng 10/2022, xuất khẩu điện thoại và linh kiện của khối DN FDI đạt trên 5,25 tỷ USD, tăng 
5,8% so với tháng trước, so với tháng 10/2021 giảm 5,28%, chiếm 99,65% tỷ trọng xuất khẩu mặt 
hàng này của cả nước trong tháng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng 
này của khối DN FDI đạt trên 50,21 tỷ USD, tăng 8,61% so với 10 tháng đầu năm 2021 và chiếm 
99,69% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Tháng 10/2022, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính điện thoại và linh kiện của Việt Nam 
đạt trị giá 2,11 tỷ USD, tăng 11,51% so với tháng trước và tăng 2,4% so với tháng 10/2021, chiếm 
40,15% tổng kim ngạch xuất khẩu. Thị trường Hoa Kỳ đạt trị giá trên 731,12 triệu USD, giảm 
10,84% so với tháng trước và giảm 6,85% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 13,87% tỷ trọng. Đứng 
thứ 3 là thị trường EU, đạt 720,34 triệu USD, tăng 37,64% so với tháng 9/2022 và tăng 1,5% so với 
cùng kỳ năm trước, chiếm 13,66% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tính đến hết 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang thị trường Trung 
Quốc đạt trên 12,98 tỷ USD, tăng 9,25% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 25,79% tổng kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng này. Xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt kim ngạch 10,8 tỷ USD, tăng 
37,22% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 21,45% tỷ trọng xuất khẩu. Đứng thứ 3 là thị trường EU, 
đạt 5,7 tỷ USD, giảm 7,03% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 11,32% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 10 tháng năm 2022, các thị trường chính xuất khẩu điện thoại và linh kiện của nước ta gồm 
có: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, UAE và Hồng Kông. Tổng kim ngạch xuất khẩu sang các 
thị trường này chiếm trên 75,23% tổng kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Hiện nay tăng trưởng của mặt hàng điện thoại và linh kiện có ảnh hưởng khá lớn đến tăng trưởng 
xuất khẩu chung của cả nước, bởi đây là mặt hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam. Nếu như năm 2010, xuất khẩu điện thoại các loại và linh 
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kiện mới chỉ chiếm 3,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thì đến năm 2016 chiếm 19,5%, gấp 
6 lần tỷ trọng của năm 2010 và luôn duy trì mức trên dưới 20% từ đó đến nay.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện 
của Việt Nam tăng trưởng liên tục trong giai đoạn 2016- 2020, với tốc độ tăng trưởng bình quân 
10,5%/năm.

Ngành sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ 
lớn dịch chuyển sang Việt Nam. Những diễn biến thời gian gần đây cho thấy, nhiều sản phẩm công 
nghệ điện thoại và linh kiện hàng đầu tiếp tục được khối ngoại rót vốn mở rộng sản xuất hoặc dịch 
chuyển đầu tư sang Việt Nam. Điển hình, loạt thiết bị smartphone của Apple đang được sản xuất ở 
Việt Nam và nhiều đối tác gia công lớn của hãng này như Foxcon, Luxshare, GoerTek, Compal đều 
có các nhà máy tại Việt Nam hoặc dịch chuyển từ Trung Quốc sang.

Chẳng hạn, với Samsung, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện trong 10 tháng đầu năm tăng 
cao là nhờ hãng này đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm điện thoại di động phiên bản mới. Hiện tại, đã 
có 210 DN Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung và đang tiếp tục tìm kiếm nhà cung 
cấp trong các lĩnh vực điện, điện tử... Sự xuất hiện của các Tập đoàn điện tử lớn như Samsung kéo 
theo hệ sinh thái đồ sộ hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nhà cung cấp (vendor) đang 
có xu hướng dịch chuyển cơ sở về Việt Nam nhằm rút ngắn khoảng cách chuỗi cung ứng, cũng 
như tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ, thị trường tiềm năng và những ưu đãi mà Chính phủ đem lại…

Dự báo, với đà tăng trưởng như hiện nay, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước 
năm 2022 sẽ đạt khoảng 55-57 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm 2021.

Bảng 7: 	 Xuất khẩu điện thoại & linh kiện của Việt Nam tháng 10 và 10 tháng 2022

Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

TỔNG 5.272,92 5,71 -5,41 50.370,44 8,12 100 100,00
DNFDI 5.258,86 5,8 -5,28 50.218,53 8,61 99,7 99,25
RCEP 2.739,91 6,88 -1,31 21.038,37 11,23 41,77 40,60

CPTTP 435,6 43,07 19,94 4.507,57 17,57 8,95 8,23

EAEU 1,39 57,85 -98,51 152,21 -82,39 0,3 1,86

Trung Quốc 2.117,11 11,51 2,4 12.989,86 9,52 25,79 25,46

Hoa Kỳ 731,12 -10,84 -6,85 10.802,34 37,22 21,45 16,90

EU 720,34 37,64 1,5 5.701,38 -7,03 11,32 13,16

Hàn Quốc 293,72 -23,14 -28,76 4.569,35 12,55 9,07 8,71

UAE 116,05 -33,21 -42,96 2.029,86 -24,5 4,03 5,77

Hồng Kông 175,71 13,2 61,32 1.799,14 -6,71 3,57 4,14

Asean 134,73 -24,5 -29,05 1.748,59 10,15 3,47 3,41

Ấn Độ 103,11 -23,53 -38,05 1.354,78 17,96 2,69 2,47

Anh 98,37 17,57 -10,91 985,92 -14,75 1,96 2,48

Nhật Bản 124,51 206,87 185,77 868,22 23,13 1,72 1,51

Canada 95,71 29,88 61 825,47 23,56 1,64 1,43

Australia 46,41 -3,12 1,35 670,5 25,35 1,33 1,15

Mexico 63,17 90,02 -14,14 645,32 39,83 1,28 0,99

Chile 53,13 5,53 -5,45 607,29 -1,86 1,21 1,33
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Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng XK (%)

Trị giá (Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 (%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10T/2021

Brazil 67,38 76,12 18,1 550,62 9,13 1,09 1,08

Achentina 38,65 82,49 13,43 486,11 17,56 0,97 0,89

Thổ Nhĩ Kỳ 33,43 -0,52 1,5 344,62 10,97 0,68 0,67

Đài Loan 27,3 -0,9 0,94 330,77 18,33 0,66 0,60

Nam Phi 24,8 6,3 -13,7 304,64 -7,75 0,6 0,71

Colombia 27,57 17 -21,41 288,29 8,21 0,57 0,57

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 10/2022, xuất khẩu điện thoại di động nguyên chiếc đạt trên 2,31 tỷ USD, so với tháng trước 
giảm 36,93%, so với cùng kỳ năm 2021 giảm 29,85%; trong tháng 10/2022, điện thoại nhãn hiệu 
Samsung xuất khẩu đạt kim ngạch cao nhất đạt trên 2,13 tỷ USD, chiếm tỷ trọng trên 90% kim 
ngạch xuất khẩu chủng loại này. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu điện thoại nguyên chiếc 
đạt 27,44 tỷ USD, tăng 11,56% so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2022, nhập khẩu điện thoại và linh kiện 
của cả nước ước đạt trên 1,98 tỷ USD, tăng 3,46% so với tháng trước nhưng lại giảm 1,1% so với 
tháng 10/2021. Tính đến hết 10 tháng năm 2022, nhập khẩu điện thoại của cả nước đạt 17,77 tỷ 
USD, tăng 5,45% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm trên 5,86% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng 
hóa của cả nước.

Biểu đồ 6: 	 Nhập khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam (ĐVT: Triệu USD)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Tháng 10/2022, nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối DN FDI đạt trên 1,94 tỷ USD, tăng 6,33% 
so với tháng trước và tăng 1,45% so với tháng 10/2021, chiếm 97,61% tổng kim ngạch nhập khẩu. 
Lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của khối DN FDI đạt 
16,87 tỷ USD, tăng 5,26% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 94,9% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Hàn Quốc, Trung Quốc là hai thị trường nhập khẩu điện thoại và linh kiện lớn nhất vào thị trường 
Việt Nam, với trị giá nhập khẩu từ hai thị trường này chiếm tới 92,3% tổng trị giá nhập khẩu từ tất 
cả các thị trường.
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Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

10 tháng năm 2022, Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính điện thoại và linh kiện của nước ta, 
kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ thị trường Hàn Quốc đạt trên 9,55 tỷ USD, tăng 15,09% so 
với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 53,77% kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước.

Thị trường Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với kim ngạch đạt trên 6,85 tỷ USD, giảm 6,07% so với 
cùng kỳ năm trước và chiếm 38,54% tỷ trọng nhập khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu điện thoại và linh kiện tiếp tục tăng trong những năm gần đây cho thấy CNHT 
ngành này tuy đã có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với nhu cầu của các 
nhà máy. Với những nỗ lực không ngừng của Samsung nhằm tăng cường năng lực cung ứng các 
sản phẩm CNHT tại Việt Nam, hi vọng trong trung và dài hạn, kim ngạch nhập khẩu điện thoại và 
linh kiện sẽ giảm dần.

Bảng 8: 	 Nhập khẩu điện thoại & linh kiện của Việt Nam tháng 10                            			
	 và 10 tháng năm 2022

Thị trường

Tháng 10 năm 2022 10 tháng năm 2022 Tỷ trọng NK (%)
Trị giá 
(Triệu 
USD)

So với 
T9/2022 

(%)

So với 
T10/2021 

(%)
Trị giá (Triệu 

USD)
So với 

10T/2021 
(%)

10T/2022 10/2021

TỔNG 1.988,71 3,46 -1,10 17.776,94 5,45 100,00 100,00
DNFDI 1.941,17 6,33 1,45 16.870,55 5,26 94,90 95,07
RCEP 1.908,98 7,08 -1,56 16.462,87 4,28 92,61 93,65

CPTTP 1,86 -58,58 -73,94 54,24 -71,44 0,31 1,13

Hàn Quốc 1.203,59 8,55 7,10 9.558,27 15,09 53,77 49,26

Trung Quốc 703,52 5,08 -12,96 6.850,36 -6,07 38,54 43,26

Đài Loan 3,31 -93,07 -79,86 346,60 23,50 1,95 1,66

Hồng Kông 16,92 -52,48 157,38 290,59 174,38 1,63 0,63

Nhật Bản 1,86 -58,58 -73,94 54,24 -71,44 0,31 1,13

Trong tháng 10/2022, nhập khẩu điện thoại di động nguyên chiếc của Việt Nam đạt trên 234,2 triệu 
USD, giảm 24,05% so với tháng 9/2022 và giảm 14,82% so với tháng 10/2021. Lũy kế 10 tháng 
năm 2022, nhập khẩu  điện thoại di động nguyên chiếc đạt trên 2,97 tỷ USD, tăng 33,45% so với 
cùng kỳ năm 2021, chiếm 16% tổng trị giá nhập khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện. Trong đó, 
nhập khẩu các thương hiệu Iphone, Samsung, Oppo là chính, chiếm 83% tổng trị giá nhập khẩu các 
thương hiệu điện thoại nguyên chiếc. Đáng chú ý, riêng nhập khẩu điện thoại Iphone chiếm 42% 
tổng trị giá nhập khẩu tất cả các thương hiệu điện thoại khác. 

XUẤT - NHẬP KHẨU
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CHÍNH SÁCH - ĐẦU TƯ

Quyết định mới trong việc áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá sản 
phẩm plastic

Ngày 14/11/2022, Bộ Công Thương đã ban 
hành Quyết định số 2400/QĐ-BCT về việc 

rà soát nhà xuất khẩu mới trong việc áp dụng 
biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản 
phẩm plastic và sản phẩm plastic được làm từ 
các polyme từ propylen có xuất xứ từ Malaysia, 
Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân 
Trung Hoa (mã vụ việc: AD07).

Theo Quyết định, hàng hóa thuộc đối tượng rà 
soát là một số sản phẩm plastic và sản phẩm 
bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen 
có độ dày từ 10 micron tới 80 micron và độ rộng 
từ 115mm tới 7800mm.

Mức thuế chống bán phá giá hiện hành là từ 
9,05% tới 23,71% tuỳ thuộc vào nước và tên nhà 
sản xuất/xuất khẩu. 

Cục Phòng vệ Thương mại (PVTM) nhấn mạnh, 
bất kỳ bên liên quan nào từ chối tham gia vụ 
việc hoặc không cung cấp chứng cứ cần thiết 
hoặc gây cản trở đáng kể tới việc hoàn thành 
việc rà soát thì kết luận rà soát đối với bên liên 
quan đó sẽ dựa trên các cơ sở thông tin sẵn có.

Bất kỳ bên liên quan nào cung cấp các chứng 
cứ không chính xác hoặc gây nhầm lẫn thì các 
chứng cứ đó sẽ không được xem xét và kết luận 
rà soát đối với bên liên quan đó sẽ dựa trên cơ 
sở các thông tin sẵn có.

Cơ quan điều tra khuyến nghị các bên liên quan 
tham gia đầy đủ trong quá trình vụ việc để đảm 
bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trước đó, ngày 15/7/2022, Bộ Công Thương 
ban hành Quyết định số 1403/QĐ-BCT về kết 
quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp 
chống bán phá giá của vụ việc: AD07.

Đến ngày 19/8/2022, Cục PVTM nhận được Hồ 
sơ đề nghị rà soát thuế chống bán phá giá áp 
dụng cho DN xuất khẩu mới của Công ty SRF 
Industries (Thailand) Limited (SRF Thái Lan) 
trong vụ việc AD07.

Trên cơ sở Hồ sơ yêu cầu, Cục PVTM đã tiến 
hành thẩm định và có các công văn yêu cầu 

bổ sung, làm rõ một số thông tin, nội dung về 
căn cứ rà soát nhà xuất khẩu mới của công ty. 
Ngày 17/10/2022, Cục PVTM có công văn 820/
PVTM-P1 xác nhận Hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Cuối cùng, Bộ Công Thương đã căn cứ vào quy 
định tại Khoản 3 Điều 82 Luật Quản lý ngoại 
Thương để ban hành Quyết định số 2400/QĐ-
BCT. 

Đà Nẵng tăng cường kết nối, đẩy 
mạnh phát triển CNHT

Ở Việt Nam, công nghiệp chế biến, chế tạo 
và CNHT đang nhận được sự quan tâm đặc 

biệt và chú trọng phát triển của Đảng và Nhà 
nước. Chính phủ đã đề ra mục tiêu đến năm 
2030 tỷ trọng công nghiệp trong GDP đạt trên 
40%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 
trong GDP đạt khoảng 30%. Một trong những 
giải pháp để thực hiện mục tiêu trên là tạo cơ 
hội hình thành và phát triển chuỗi giá trị trong 
nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả, thúc 
đẩy chuỗi liên kết sản xuất, kinh doanh giữa các 
địa phương, công ty trong nước và quốc tế.

TP. Đà Nẵng nằm trong nhóm 5 thành phố trực 
thuộc Trung ương và đóng vai trò hạt nhân quan 
trọng trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 
Nhóm ngành công nghiệp- xây dựng của Thành 
phố chiếm 20,72% trong GRDP. Đà Nẵng còn 
nhiều dư địa để phát triển công nghiệp, đặc biệt 
là CNHT.

Ngày 4/11/2022, UBND TP. Đà Nẵng đã phối 
hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị Kết 
nối CNHT- Đà Nẵng 2022. Qua đó, nhằm tạo 
điều kiện để các DN sản xuất sản phẩm CNHT 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, các tỉnh miền 
Trung- Tây Nguyên và các tỉnh, thành trong cả 
nước hợp tác, liên kết. Đồng thời, thúc đẩy liên 
kết giữa các DN sản xuất sản phẩm CNHT với 
các DN sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, 
các tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư nước 
ngoài để thâm nhập vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu.

Hội nghị Kết nối CNHT đã thu hút hàng trăm DN 
tham gia và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm 
CNHT thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện tử, sản 
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xuất lắp ráp ôtô, bao bì… thu hút sự tham gia của 
gần 400 đại biểu.

Trong những năm qua, Thành ủy, Ủy ban nhân 
dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành, chỉ đạo 
thực hiện nhiều chủ trương, chính sách khuyến 
khích phát triển CNHT để cùng với công nghiệp 
công nghệ cao, công nghệ thông tin trở thành ba 
trụ cột phát triển ngành công nghiệp thành phố.

Ngày 30/10/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà 
Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU 
về phát triển CNHT trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
với mục tiêu thúc đẩy DN CNHT tăng về số 
lượng và năng lực, có khả năng tạo ra các sản 
phẩm CNHT có tính cạnh tranh cao, tập trung 
vào các sản phẩm như: linh kiện, phụ tùng, vật 
liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm và 
các dịch vụ thiết yếu đáp ứng nhu cầu sản phẩm 
CNHT của các ngành công nghiệp ưu tiên; thu 
hút được một số công ty, tập đoàn đa quốc gia 
sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh đầu tư vào Đà 
Nẵng để dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, sử 
dụng sản phẩm trung gian, tác động lan tỏa 
phát triển CNHT.

Trên cơ sở đó, HĐND thành phố đã ban hành Nghị 
quyết số 53/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 
quy định chính sách phát triển CNHT trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng và UBND thành phố đã 
ban hành Chương trình phát triển CNHT thành 
phố Đà Nẵng giai đoạn 2022- 2025, nhằm thúc 
đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của CNHT 
trên địa bàn thành phố.

Trong giai đoạn 2015- 2020, được sự hỗ trợ từ 
Bộ Công Thương, thành phố Đà Nẵng đã tổ 
chức thành công nhiều chương trình Kết nối 

cung cầu, kết nối giao thương trong nhiều lĩnh 
vực, đem lại nhiều kết quả thiết thực và nhiều cơ 
hội hợp tác được mở ra.

Vì vậy, Hội nghị lần này là cơ hội để chia sẻ 
thông tin, tăng cường liên kết giữa các DN tại 
Đà Nẵng với DN trong nước và nước ngoài; 
mang lại nhiều kết quả tích cực, lợi ích thiết thực 
cho các DN; góp phần đẩy mạnh phát triển lĩnh 
vực CNHT tại thành phố Đà Nẵng và khu vực 
miền Trung- Tây Nguyên nói riêng, cả nước nói 
chung.

Tại Hội nghị, 6 cặp đơn vị đã ký kết ghi nhớ 
hợp tác, kết nối trong các lĩnh vực như cung ứng 
nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ gia công cơ khí, 
cung ứng bao bì, nhãn mác sản phẩm cơ khí, 
kết nối hỗ trợ DN cơ khí đầu tư phát triển, phối 
hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến trong lĩnh 
vực CNHT. 

Đồng Nai thu hút được 27 dự án 
CNHT trong 10 tháng năm 2022

Đồng Nai là tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, 
nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía 

Nam, có lợi thế rất lớn về vị trí địa lý- kinh tế 
là cửa ngõ phía Đông Bắc của Thành phố Hồ 
Chí Minh, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây nguyên 
với toàn bộ vùng Đông Nam bộ, thuận lợi cho 
việc giao thông vận chuyển hàng hóa với cả thị 
trường nội địa cũng như xuất khẩu nên có lợi thế 
rất lớn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài có 
chọn lọc.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính 
đến ngày 31/10/2022, thu hút đầu tư từ khu vực 
nước ngoài đạt khoảng 1.011 triệu USD, bằng 
91% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 đạt 
1.109 triệu USD), đạt 91% so với kế hoạch năm 
2022 (kế hoạch là 1.100 triệu USD)

Đáng chú ý, trong đó cấp mới 38 dự án với tổng 
vốn đăng ký 381,65 triệu USD (so với cùng kỳ 
năm 2021 bằng 79% về số dự án và tăng 3% về 
vốn đăng ký cấp mới) và 81 dự án tăng vốn với 
tổng vốn bổ sung 629,69 triệu USD (so với cùng 
kỳ năm 2021, bằng 84% số dự án bổ sung tăng 
vốn và bằng 85% về vốn bổ sung). Dự ước cả năm 
đạt 1.100 triệu USD, đạt 100% kế hoạch năm.
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Các dự án mới của nhà đầu tư chủ yếu thuộc 
Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, 
Trung Quốc; trong đó, có 9/38 dự án Hàn Quốc, 
có tổng vốn đầu tư đăng ký là 186,8 triệu USD, 
chiếm 24% tổng số dự án và chiếm 49% tổng 
vốn đầu tư của các dự án FDI cấp mới.

Có 4/38 dự án đầu tư Đài Loan, có tổng vốn đầu 
tư đăng ký là 62,85 triệu USD, chiếm 11% tổng 
số dự án và chiếm 16% tổng vốn đầu tư của các 
dự án FDI thu hút mới. Có 6/36 dự án của Nhật 
Bản với tổng vốn đăng ký là 57,11 triệu USD, 
còn lại là dự án của Hong Kong, Singapore, 
Đức, Pháp.

Đối với ngành nghề đầu tư của các dự án cấp 
mới, tỉnh Đồng Nai vẫn tập trung thu hút đầu 
tư có chọn lọc các dự án xanh, dự án phát triển 
công nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế 
biến, CNHT. Cụ thể, trong năm 2022 thu hút 
được 27 dự án mới thuộc ngành CNHT (chiếm 
71% số dự án mới) với vốn đầu tư đăng ký là 
253,37 triệu USD, chiếm 66% tổng vốn đăng ký 
mới; chủ yếu là thuê nhà xưởng để sản xuất.

Đánh giá về chất lượng dự án, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Đồng Nai khẳng định, luôn thực 
hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tiếp tục 
tập trung thu hút các dự án có vốn đầu tư lớn, 
sử dụng công nghệ tiên tiến, lao động có tay 
nghề, những dự án thuộc lĩnh vực CNHT, hạn 
chế những dự án sử dụng nhiều lao động phổ 
thông, công nghệ lạc hậu, gây ảnh hưởng đến 
môi trường, đảm bảo theo đúng định hướng thu 
hút đầu tư của tỉnh.

Các dự án FDI thu hút mới gồm các dự án thuộc 
ngành nhựa, cơ khí, thực phẩm, logistic, với suất 
đầu tư bình quân 8,65 triệu USD/ha, số lượng 
lao động bình quân 88 người/ha; không có dự 
án thuộc danh mục ngành nghề có yếu tố gây 
ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động. So 
với cùng kỳ năm 2021, các dự án sử dụng ít lao 
động (số lượng lao động bình quân năm 2021 là 
114 người/ha), suất đầu tư thấp 8,65 triệu USD/
ha hơn so với cùng ký (suất đầu tư bình quân 
cùng kỳ 2021: 17,17 triệu USD/ha).

Mặc dù số lượng dự án thấp hơn so với cùng kỳ 
năm 2021, nhưng vốn đầu tư đăng ký và vốn 
đầu tư bình quân là 10,9 triệu USD/dự án cho 

các dự án 10 tháng năm 2022, đều cao hơn 
cùng kỳ năm 2021 là 8,37 triệu USD/dự án (do 
thu hút được 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư 
264,4 triệu USD).

Các dự án thu hút đầu tư mới đảm bảo các tiêu 
chí về công nghệ tiên tiến, không thâm dụng lao 
động; chưa thu hút được dự án thuộc các tập 
đoàn lớn, đa quốc gia do quỹ đất cho thuê hạn 
chế, chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.

Nhận định về kết quả hoạt động của các dự án 
FDI, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tỉnh Đồng 
Nai cho biết, sau dịch bệnh COVID-19, nhiều 
DN đã dần phục hồi, đẩy mạnh sản xuất. Các 
hoạt động sản xuất của DN vẫn giữ được thị 
phần ổn định, ký kết các hợp đồng mới nên hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của DN đảm bảo tính 
liên tục, tạo việc làm cho 617.712 lao động.

Các DN hiện đang hoàn thành các đơn hàng 
trong năm 2022. Ước kim ngạch xuất khẩu tháng 
10/2022 đạt 1.048 triệu USD, đạt 97% so với 
cùng kỳ năm 2021. Ước kim ngạch nhập khẩu 
tháng 10/2022 đạt 1.227 triệu USD, đạt 98% so 
với cùng kỳ năm 2021. Trong 10 tháng của năm 
2022, thuế và các khoản nộp ngân sách của các 
DN đạt 743,33 triệu USD, tăng 3,2% so với cùng 
kỳ năm 2021. 

Đồng Nai tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư có 
chọn lọc, chọn nhà đầu tư tốt nhất, kiểm soát 
dự án, ưu tiên các dự án thân thiện môi trường, 
công nghệ sạch; nghiên cứu việc áp dụng nội 
dung Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20 tháng 8 
năm 2019 của Bộ Chính trị “về định hướng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 
2030” vào vấn đề đầu tư cho các dự án, kể cả 
việc đầu tư của các DN trong nước. 
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Việt Nam chế tạo thành công máy 
kiểm tra tính chất cơ lý cao su và 
polyme

Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Chuyên ngành 
Cơ khí, Tự động hóa, Đo lường (Viện Khoa 

học và Công nghệ Giao thông Vận tải, Bộ Giao 
thông Vận tải) đã nghiên cứu, chế tạo thành 
công máy kiểm tra tính chất cơ lý cao su và các 
loại vật liệu polyme. Kết quả này đóng góp thiết 
thực vào hoạt động của ngành giao thông vận 
tải và mang lại lợi ích kinh tế cho nhiều ngành 
khác.

Yêu cầu kiểm tra tiêu chuẩn vật liệu

Cao su và vật liệu polyme hiện được sử dụng 
rộng rãi trong ngành giao thông vận tải. Cao su 
ngoài việc được sử dụng trong các ngành sản 
xuất phương tiện giao thông vận tải, còn được 
sử dụng phổ biến làm gối cầu, các loại ụ chống 
va chạm, khe co giãn trong các công trình giao 
thông đường bộ. Trong khi đó, vật liệu polyme 
compozit đang là hướng nghiên cứu phát triển 
để chế tạo vật liệu chất lượng cao dùng trong 
công nghiệp ô tô, hàng không; riêng polyme 
hiện được sử dụng rộng rãi làm các loại biển báo 
giao thông, tấm cản nước, ống dẫn, tấm trượt... 
Đặc biệt, vật liệu này còn đang được nghiên cứu 
để thay thế bê tông và thép trong sản xuất lan 
can phòng hộ, dải phân cách cho các công trình 
giao thông đường bộ.

Đối với những loại vật liệu này, hiện nay trên 
thế giới và cả ở Việt Nam đã có các tiêu chuẩn 
quy định tính cơ lý và phương pháp thử chúng 
như: ASTM D412, ASTM D638, ISO 5893-9194, 
TCVN 4509... Để kiểm tra các loại vật liệu này, 
hiện nay cũng đã có các tiêu chuẩn quốc tế 
và quốc gia như: EN 1002-2, TCVN 10600-1, 
TCVN 10601… Thiết bị kiểm tra tính chất cơ lý 
của cao su, vật liệu polyme hoặc vật liệu mỏng 
khác biệt với các thiết bị kiểm tra tính chất cơ lý 
của vật liệu khác là lực kéo không lớn nhưng đòi 
hỏi dải thử tải rộng (thường bắt đầu từ dưới 1% 
đến 100% lực kéo lớn nhất), dải tốc độ kéo cũng 
rất rộng (có thể từ 0,005 đến 500 mm/phút), 
đặc biệt là độ phân dải lực kéo nhỏ (có khi đến 
1/500.000 lực kéo lớn nhất) và độ phân dải giãn 
dài cũng rất nhỏ (khoảng 0,0001 mm).

Quy định của các nước trên thế giới liên quan 
đến tính chất cơ lý của loại vật liệu này đã thúc 
đẩy nhu cầu về thiết bị kiểm tra tính cơ lý, nhằm 
đảm bảo độ tin cậy, chất lượng và độ ổn định 
của các sản phẩm sử dụng cao su và polyme. 
Ngày nay, những máy kiểm tra có dải thử càng 
rộng, độ phân dải càng nhỏ, độ chính xác càng 
cao thì càng đắt tiền. Những máy thử nghiệm 
tính chất cơ lý vật liệu có độ giãn dài cao như 
cao su, thỏa mãn các điều kiện theo tiêu chuẩn 
quốc tế như ISO hoặc ASTM có kinh phí rất đắt. 
Ví dụ, thiết bị Zick-roel Z100 của CHLB Đức có 
giá đến 7,5 tỷ đồng, thiết bị của Anh có giá đến 
3,6 tỷ đồng. Thiết bị của Trung Quốc có các đặc 
tính tương đương cũng khoảng 1,5 tỷ đồng…

Làm chủ công nghệ chế tạo ở trong nước    

Hiện nay ở nước ta, các loại vật liệu như cao 
su, polyme, plastic, compozit, vải địa kỹ thuật… 
đang được sử dụng rất phổ biến. Đi đôi với việc 
sử dụng chúng, các thiết bị thí nghiệm xác định 
tính chất cơ lý của chúng cũng được dùng nhiều. 
Đây là các thiết bị chủ đạo trong các phòng thí 
nghiệm chuyên ngành dùng để thực hiện các 
phép thử trong việc kiểm soát và đánh giá chất 
lượng gối cầu cao su, khe co giãn, sợi polyme, 
tấm cản nước, ống dẫn, tấm trượt…

Với trên 1.000 phòng thí nghiệm LAS-XD và 
hàng nghìn phòng thí nghiệm hiện trường, nhu 
cầu sử dụng thiết bị thí nghiệm để thử tính cơ 
lý của những loại vật liệu kể trên tại Việt Nam 
là tương đối lớn. Một số phòng thí nghiệm đã tự 
chế tạo thiết bị dựa trên tình hình, nhu cầu và 
mục đích thử nghiệm của họ, tuy nhiên những 
máy thử tính chất cơ lý vạn năng có yêu cầu về 
dải thử rộng, độ phân dải nhỏ, độ chính xác cao 
thì chưa có đơn vị chế tạo nào đáp ứng được.

Sau khi phân tích, đánh giá các công trình nghiên 
cứu có liên quan, các nhà khoa học thuộc Viện 
Chuyên ngành Cơ khí, Tự động hóa, Đo lường 
đã đề xuất và được phê duyệt thực hiện đề tài: 
“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy kiểm tra tính 
chất cơ lý cao su và các vật liệu polyme dùng 
trong các công trình giao thông thay thế nhập 
ngoại”. Sau một thời gian thực hiện, đề tài đã 
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công máy 
kiểm tra tính chất cơ lý cao su và vật liệu polyme 
với các thông số kỹ thuất chủ yếu: lực kéo lớn 
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nhất FS=100kN; cấp chính xác class 0,5; giải 
đo lực 0,5-100% FS; độ phân giải lực 1/300.000 
FS; tốc độ hành trình 0,05-500 mm/phút. Quá 
trình thử nghiệm cho thấy, máy đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu các thông số kỹ thuật về tải trọng, 
độ chính xác, độ phân giải của các thông số... 
Đặc biệt, máy cho độ chính xác cao vì lực được 
đo trực tiếp bằng loadcell; độ giãn dài được đo 
trực tiếp bằng encoder thông qua bộ đo giãn dài 
có má kẹp vào 2 đầu mẫu thử, do vậy độ cứng 
khung không ảnh hưởng đến độ chính xác của 
phép đo. Máy cũng cho kết quả kiểm tra chính 
xác với mọi mức tải trọng của mẫu thử nhờ giải 
pháp lắp thêm loadcell tải trọng nhỏ cho máy.

Việc điều khiển máy thuận lợi hơn những máy 
kiểm tra tính chất cơ lý cao su và vật liệu polyme 
cùng loại nhờ bố trí hệ điều khiển đóng mở má 
ngàm kẹp bằng khí nén. Phần mềm điều khiển 
máy được tích hợp nhiều tiêu chuẩn quốc tế 
hiện hành, phục vụ việc tự động thực hiện quá 
trình kiểm tra tính chất cơ lý cao su và vật liệu 
polyme. Kết quả kiểm tra được thể hiện trực tiếp 
trên màn hình máy vi tính của hệ thống điều 
khiển điện tử ở dạng đồ thị hoặc số liệu; đồng 
thời được lưu trữ trong máy vi tính và có thể trích 
xuất khi cần thiết. Máy đã được Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) kiểm định, đạt yêu cầu đưa vào sử 
dụng trong thực tế.

Nhìn chung, máy làm việc ổn định, độ chính xác 
cao, đáp ứng được đầy đủ các thông số kỹ thuật 
theo quy định; hình thức đẹp, tỷ lệ nội địa hóa 
cao, giá rẻ hơn so với nhập ngoại. Ví dụ, so với 
thiết bị của Hãng ZwickRoell (CHLB Đức), các 
tính năng kỹ thuật của máy tương đương nhưng 
giá chỉ bằng khoảng 20%. 

Theo đánh giá của đại diện một số đơn vị thi 
công công trình giao thông, máy kiểm tra tính 
chất cơ lý cao su và vật liệu polyme do các nhà 
khoa học thuộc Viện Khoa học và Công nghệ 
Giao thông Vận tải chế tạo đã đáp ứng đầy đủ 
yêu cầu về thử nghiệm, đặc biệt, có nhiều điều 
kiện để thương mại hoá trong giai đoạn hiện nay 
vì nhu cầu thị trường đối với loại máy này cao, 
không chỉ để phục vụ ngành giao thông vận tải 
mà còn cho nhiều ngành khác. 

Hoa Kỳ phát triển chip lượng tử 
thủy tinh có khả năng lưu giữ ion

Công ty máy tính lượng tử IonQ (Hoa Kỳ) 
đã liên kết với Trung tâm Lượng tử Duke 

trực thuộc Đại học Duke nghiên cứu thành 
công một chip máy tính thủy tinh có khả năng 
lưu giữ ion.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu tạo ra công nghệ 
bẫy ion bằng thủy tinh này bằng cách vẽ lên 
thủy tinh silica những đường rãnh chính xác 
tới cỡ micromet; tấm chip có khả năng chữa 
một chuỗi những qubit là ion. Trước đây, IonQ 
đã bán những hệ thống máy tính lượng tử 
32-qubit cho nhiều DN cung cấp giải pháp 
điện toán đám mây, trong đó có Microsoft 
Azure, Amazon Web Services và Google 
Cloud.

IonQ gọi công nghệ chip mới là “cấu trúc lượng 
tử đa nhân có thể tinh chỉnh lại - reconfigurable 
multicore quantum architecture”, viết tắt là 
RMQA. Dựa trên tính đột phá của RMQA, 
IonQ có thể tăng quy mô chip lên nhiều lần.

Có nhiều cách thiết kế, chế tạo một hệ thống 
máy tính lượng tử, và IonQ chọn cách bẫy ion 
để cố gắng đạt được ưu thế lượng tử - điểm 
mốc mà tại đó máy tính lượng tử vượt mặt 
máy tính cổ điển trong khả năng tính toán. 
Bên cạnh IonQ, còn có AQT, Honeywell và 
Oxford Ionics cũng ứng dụng công nghệ bẫy 
ion trong chế tạo máy tính lượng tử.

Trong thiết kế RMQA, qubit được lưu trữ trong 
trạng thái tích điện, cho phép các ion bị chiếu 
tia laser cường độ cao có thể tương tác với 
qubit.

IonQ khẳng định phương pháp bẫy ion này, 
đặc biệt là khi được hậu thuẫn bởi công nghệ 
bẫy thủy tinh mới, cho phép thời gian tồn tại 
của qubit dài chưa từng có. Cũng theo lời công 
ty, điểm cộng của công nghệ mới còn nằm tại 
việc duy trì được nhiều qubit, tăng được quy 
mô hệ thống.

Trong thử nghiệm, IonQ trình diễn một con 
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chip có 64 qubit với thiết kế đơn giản đến đáng 
ngạc nhiên: trên con chip thủy tinh là 4 chuỗi 16 
qubit bị giữ chặt trong các bẫy ion. Tuy nhiên, 
con chip chỉ có sức mạnh tính toán của 48 qubit 
mà thôi, bởi 16 qubit (với 4 qubit trong mỗi chuỗi) 
được sử dụng như các ion “làm lạnh”, đóng vai 
trò sửa sai cho hệ thống nếu như có biến động 
xảy ra.

Tuy không tận dụng được toàn bộ các qubit có 
trong chip, hệ thống lại có điểm cộng khác: IonQ 
có thể tăng sức mạnh chip thông qua việc tăng 

diện tích bề mặt chip. CEO của IonQ là Peter 
Chapman khẳng định họ có thể tăng số lượng 
qubit trên mỗi chip lên tới hàng trăm.

IonQ đang hướng đến mục tiêu hình thành 
một hệ thống bao gồm nhiều chip lượng tử 
kết nối với nhau và được điều khiển bằng ánh 
sáng. Một khi có được trạng thái rối, khoảng 
cách giữa các chip không còn là vấn đề. Dù 
là một chuỗi [qubit] trên một chip hay giữa 
các chip với nhau, chúng sẽ đều vận hành 
như một cỗ máy tính lượng tử lớn. 

Chip của IonQ
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Nhật Bản tái chế chất thải silicon 
chip thành vật liệu cho cực dương 
pin lithium-ion hiệu suất cao

Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản phát triển 
một quy trình chi phí thấp, một bước để sản 

xuất vật liệu silicon-carbon cho cực dương của 
pin hoặc tụ điện lithium-ion hoặc từ vật liệu bán 
dẫn phế thải.

Quy trình sản xuất do các nhà khoa học tại Đại 
học Keio phát triển, sử dụng chiếu xạ laser biến 
chất thải silicon từ quá trình chế tạo chip thành 
các hạt nano làm vật liệu cực dương cho pin. Kết 
quả được kỳ vọng sẽ có ứng dụng rộng rãi trong 
sản xuất chất bán dẫn và các ngành liên quan 
đến lưu trữ năng lượng.

Vật liệu tổng hợp silic-cacbon (Si-C) hiện đang 
được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu 
chế tạo vật liệu cho cực dương, sử dụng các hạt 
nano vỏ lõi Si-C.

GS Jiwang Yan từ Đại học Keio và các đồng 
nghiệp đã phát triển một quy trình một thiết bị, 
một bước sản xuất cấu trúc nano Si-C trong thời 
gian ngắn và với chi phí thấp.

Yan và các đồng nghiệp bắt đầu quy trình bằng 
việc trộn bột silicon và bột carbon có kích thước 
micromet. Bột silicon được tạo ra từ bùn, một 
chất thải hình thành trong quá trình nghiền 
các tấm silicon phế thải, đồng thời sử dụng bột 

graphite carbon bán sẵn trên thị trường.

Hỗn hợp bột Si-C sau đó được nén thành viên 
nén và chiếu tia laser khiến những viên nén này 
bốc hơi. Hơi, ở dạng chùm tia nở ra và khuếch 
tán, sau đó hình thành các giọt nhỏ, đông đặc lại 
thành các hạt nano.

Các nhà nghiên cứu tiến hành xác định đặc 
điểm của các hạt nano thông qua phương pháp 
chụp ảnh bằng kính hiển vi điện tử và phương 
pháp quang phổ. Phân tích cho thấy có 2 loại 
hạt nano vỏ lõi hình thành. Loại thứ nhất, lõi chỉ 
bao gồm silicon, loại thứ hai, vật liệu lõi là silicon 
carbide (SiC). Trong cả hai trường hợp, vỏ xung 
quanh chỉ bao gồm carbon.

Các nhà khoa học sử dụng một camera tốc độ 
cao để ghi lại sự hình thành và sự phát triển các 
chùm tia tạo ra do tác động của bức xạ laser. 
Phương pháp này giúp nhóm nghiên cứu hiểu 
chính xác cách thức các hạt nano vỏ lõi hình 
thành. Trong giai đoạn đầu của quá trình, các 
hạt nano Si và SiC được tạo ra thành lõi, sau 
đó vượt qua một “đám mây” carbon tồn tại trong 
ống hút, các lõi nhận được một lớp phủ cacbon 
làm vỏ.

Nhóm nghiên cứu của GS Yan hiện đang cộng 
tác với các đối tác công nghiệp để chuyển những 
kết quả nghiên cứu từ phòng thí nghiệm sang 
sản xuất thực tế pin lithium và các ứng dụng 
khác như Màn hình và Hình ảnh sinh học. 

Quy trình kỹ thuật chế tạo các hạt nano vỏ carbon, lõi Si hoặc SiC. Ảnh EE News
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Doanh số bán hàng của Xiaomi 
giảm

Mới đây, hãng điện thoại Xiaomi của Trung 
Quốc đã công bố tình hình kinh doanh 

trong quý vừa qua. Cụ thể, doanh thu hàng quý 
của Xiaomi Corp đã giảm gần 10% khi hãng này 
phải vật lộn với thị trường điện thoại thông minh 
toàn cầu đang sụt giảm và nhu cầu yếu của 
người tiêu dùng tại quê nhà.

Doanh số bán thiết bị di động giảm 11%, dẫn 
đến sự sụt giảm trong các bộ phận kinh doanh 
bao gồm dịch vụ internet và điện tử thông minh. 
Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh đã ghi nhận 
doanh thu 70,5 tỷ nhân dân tệ ( tương đương 
9,9 tỷ USD), cao hơn một chút so với ước tính. 
Tuy nhiên họ đã bất ngờ công bố khoản lỗ ròng 
1,5 tỷ nhân dân tệ trong quý 3.

Chính sách Zero- Covid của Trung Quốc đã gây 
ra sự hỗn loạn trong lĩnh vực công nghệ và chuỗi 
cung ứng của đất nước, làm suy yếu hoạt động 
kinh tế. Đồng thời, nhu cầu về đồ điện tử đang 
hạ nhiệt khi người tiêu dùng phải thắt chặt chi 
tiêu trước lạm phát gia tăng và tăng trưởng kinh 
tế chậm lại. Các lô hàng điện thoại thông minh 
toàn cầu đang ở mức thấp nhất trong nhiều 
năm do nhu cầu giảm. Tuy nhiên, điểm sáng 
của Xiaomi trong năm 2022 là đã giành được thị 
phần ở châu Âu.

Thách thức ở Trung Quốc là tình hình đại dịch 
vẫn còn nhiều biến động. Tuy nhiên, may mắn 
là vẫn còn chỗ cho sự tăng trưởng ở thị trường 
nước ngoài.

Ngân hàng đầu tư đa quốc gia Jefferies đã dự 
đoán rằng, doanh số bán điện thoại thông minh 
toàn cầu sẽ giảm 2,9% trong năm 2023 sau khi 
sụt giảm 12,2% vào năm 2022. Jefferies cũng 
dự báo, doanh số bán hàng của Xiaomi sẽ giảm 
trong năm 2022 và năm 2023 trước khi phục 
hồi nhẹ vào năm 2024. Ngoài yếu tố kinh tế, 
thì doanh số điện thoại giảm do một phần điện 
thoại bán ra trong những năm gần đây được chế 
tạo tốt, khiến người tiêu dùng không có nhu cầu 
mua điện thoại mới. 

Thị trường Trung Quốc đang khiến các ông lớn 
như Samsung Electronics không khỏi bị tác 
động. Doanh số bán thiết bị cầm tay giảm ở 

Trung Quốc là lực cản đối với hoạt động kinh 
doanh linh kiện của họ. Apple cũng dự kiến sẽ 
sản xuất ít hơn ít nhất là 3 triệu chiếc iPhone 14 
so với dự đoán ban đầu trong năm 2022, chủ 
yếu là do nhu cầu đối với các phiên bản rẻ hơn 
của mẫu máy này đang ở mức yếu.

Cổ phiếu của Xiaomi đã mất một nửa giá trị 
trong năm 2022, khiến giá trị vốn hóa thị trường 
giảm xuống còn 31 tỷ USD. Doanh số bán thiết 
bị cầm tay Android, lĩnh vực mà Xiaomi đang 
cạnh tranh với Samsung trên thị trường quốc tế, 
dự kiến sẽ không sớm phục hồi, đặc biệt là tại thị 
trường Trung Quốc.

Nhiều hãng chip bị ảnh hưởng 
trong cuộc cạnh tranh Hoa Kỳ- 
Trung Quốc

Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ 
nhằm vào ngành công nghiệp chip Trung 

Quốc đang ảnh hưởng không nhỏ tới nhiều DN 
bán dẫn trên thế giới.

Hồi đầu tháng 10, Hoa Kỳ đã mở rộng các biện 
pháp hạn chế xuất khẩu chip. Theo quy định 
mới, các công ty trên thế giới không được phép 
bán chip máy tính hoặc công nghệ bán dẫn tiên 
tiến sang Trung Quốc nếu trong sản phẩm chứa 
công nghệ của Hoa Kỳ. Họ sẽ phải nộp đơn lên 
các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ để xét 
duyệt. Lệnh cấm cũng có hiệu lực với cả các thiết 
bị được sử dụng trong hoạt động sản xuất chip.

Các quy định mới ngay lập tức đã ảnh hưởng lớn 
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đến các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực 
sản xuất chip. Việc không thể mang những thiết 
bị tiên tiến tới Trung Quốc khiến cả Samsung và 
SK Hynix- hai nhà sản xuất chip hàng đầu của 
Hàn Quốc đối mặt với những khó khăn lớn trong 
việc mở rộng dây chuyền sản xuất và thay thế 
các trang thiết bị đã xuống cấp tại các nhà máy 
ở Trung Quốc. Theo Nikkei, khoảng 40% sản 
lượng chip 3D NAND của Samsung và 40% chip 
DRAM của SK đều được sản xuất tại các nhà 
máy ở Trung Quốc, nơi các công ty thường lắp 
đặt những thiết bị sản xuất mới nhất và áp dụng 
những công nghệ tiên tiến nhất.

Trong khi đó, tại Nhật Bản, ngành công nghiệp 
bán dẫn, đặc biệt là mảng cung cấp thiết bị sản 
xuất chip và vật liệu chip, cũng đang đối mặt 
với khó khăn lớn vì các quy định mới của Hoa 
Kỳ. Trong năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu của 
riêng mảng thiết bị sản xuất chất bán dẫn đạt 
3,3 nghìn tỷ Yen, trong đó, gần 40% là tới thị 
trường Trung Quốc.

Tokyo Electron- một trong những Công ty cung 
cấp thiết bị sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện 
đã phải điều chỉnh giảm dự báo doanh số hàng 
năm từ 2,35 nghìn tỷ Yen xuống còn 2,1 nghìn 

tỷ Yen. Trong đó, doanh số sụt giảm dự kiến 
rơi vào thị trường Trung Quốc, bởi Trung Quốc 
chiếm tới 28,3% doanh số trong năm 2021.

Tại châu Âu, các công ty cung cấp các công cụ 
sản xuất chip như ASML và các nhà sản xuất 
chip ít bị ảnh hưởng bởi các quy định mới hơn 
so với các công ty Hoa Kỳ hay châu Á. Bởi lẽ 
các sản phẩm của họ dành cho thị trường Trung 
Quốc thiên về công nghệ sản xuất chip cũ hơn 
là các công nghệ tiên tiến mà lệnh cấm của Hoa 
Kỳ nhắm đến.

Tuy nhiên, các DN này vẫn tỏ ra lo lắng những 
bất ổn địa chính trị do căng thẳng gia tăng giữa 
Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm gián đoạn 
hoạt động của họ tại Trung Quốc. 

Hoa Kỳ cấm bán thiết bị Huawei, ZTE

Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh cấm bán thiết bị viễn 
thông của Huawei, ZTE, đồng thời hạn chế sử 
dụng các hệ thống theo dõi qua video của các 
hãng Trung Quốc.

Bên cạnh Huawei và ZTE, lệnh cấm của Hoa 
Kỳ còn tác động lên sản phẩm của các công ty 
công nghệ khác như hai nhà sản xuất camera 
theo dõi nổi tiếng Hikvision và Dahua. 

 
Ảnh minh họa
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DN Algeria có nhu cầu mua bao bì
Thương vụ Việt Nam tại Algeria giới thiệu khách hàng Algeria 
có nhu cầu mua bao bì.

DN Việt Nam quan tâm có thể gửi catalogue giới thiệu Công 
ty, sản phẩm đến Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ 
email: dz@moit.gov.vn để biết thêm chi tiết.

 

DN Thụy Điển tìm mua giấy kraft nâu
Một DN Thuỵ Điển cần tìm nhà cung cấp các sản phẩm đựng 
thực phẩm (take away) như túi, ly... làm từ giấy kraft nâu. Yêu 
cầu sản phẩm đạt các chứng chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh 
thực phẩm và đạt chứng nhận xuất khẩu đi Châu Âu.

DN nào quan tâm đề nghị gửi hồ sơ bằng tiếng Anh về Thương 
vụ Thuỵ Điển theo địa chỉ email: se@moit.gov.vn

 

Công ty Nhật Bản cần tìm nhà máy tại Việt Nam để sản xuất 
kính bơi
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản giới thiệu Công ty chuyên 
kinh doanh mặt hàng thể thao bán tại nước này.

Hiện tại Công ty đang mong muốn tìm kiếm nhà máy tại Việt 
Nam có khả năng sản xuất kính bơi để nhập về bán tại Nhật 
Bản. Trước mắt, họ sẽ cung cấp các khuôn mẫu, nguyên liệu 
từ Nhật sang để sản xuất tại Việt Nam. 

Công ty, nhà máy của Việt Nam có khả năng sản xuất được 
mặt hàng kính bơi như trên, liên hệ tới Thương vụ Việt Nam 
tại Nhật Bản:

Email: jp@moit.gov.vn / taducminh@yahoo.com 

Tel: +81-3-3466-3315

 

 

 Ảnh minh họa
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Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Thống kê và các cục Thống kê 

THÔNG TIN THAM KHẢO

Tình hình sản xuất một số sản phẩm CNHT tại các tỉnh, thành phố

Sản phẩm Tỉnh/TP ĐVT Ước tháng 
10/2022

Tháng 
9/2022

Tháng 
10/2021

Nguyên liệu nhựa - cao su

Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao 
su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh 
hoặc tấm lá hoặc dải

Bình Thuận Tấn 3.670 2.657 3.882

Quảng Ninh Tấn 2.900 2.793 3.126

Thừa Thiên Huế Tấn 650 745 700

Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được 
phân vào đâu; chất trao đổi ion

Đồng Nai Tấn 19.405 19.370 17.653

Bắc Ninh Tấn 8.546 7.375 6.265

Bình Dương Tấn 6.352 5.958 6.779

Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, 
dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa 
ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng 
nguyên sinh

Bà Rịa - Vũng Tàu Tấn 21.191 21.106 29.539

Quảng Ngãi Tấn 11.960 11.906 15.197

Đồng Nai Tấn 3.100 3.071 3.750

Sản phẩm da giày 

Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da

Đồng Nai 1000 cái 14.210 14.297 11.566

An Giang 1000 cái 2.700 2.694 2.202

TP. Hải Phòng 1000 cái 2.675 2.682 2.743

Giày, dép thể thao có đế ngoài và mũ giày 
bằng cao su và plastic

Thanh Hoá 1000 đôi 19.031 18.834 17.145

Đồng Nai 1000 đôi 6.144 5.786 6.415

Kiên Giang 1000 đôi 4.450 4.220 486

Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có 
đế ngoài bằng cao su và plastic 

Đồng Nai 1000 đôi 14.802 14.912 17.742

Bình Dương 1000 đôi 5.474 4.958 6.419

Hải Dương 1000 đôi 5.365 5.419 3.469

Sản phẩm cơ khí chế tạo

Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 
37.5 W

TP. Đà Nẵng Chiếc 26.613.003 20.203.722 28.071.242

TP. Hồ Chí Minh Chiếc 6.109.910 6.170.017 4.088.945

Đồng Nai Chiếc 290.000 279.756 256.936

Động cơ điện một chiều khác và máy phát 
điện một chiều Đồng Nai Chiếc 31.889.987 27.866.506 31.936.381

 Máy biến đổi điện quay

Phú Thọ Chiếc 1.089.703 1.068.337 -

TP. Hà Nội Bộ 900 900 7.958

TP. Hải Phòng Bộ 132 282 107

Máy biến thế điện khác có công suất > 16 
kVA nhưng ≤ 500 kVA

TP. Hà Nội Chiếc 212 298 209

TP. Hồ Chí Minh Chiếc 119 111 52

Bắc Ninh Chiếc 10 26 45

Máy biến thế điện sử dụng điện môi lỏng 
công suất sử dụng không quá 650 KVA

Đồng Nai Chiếc 600 688 790

TP. Hà Nội Chiếc 470 441 185

Quảng Ninh Chiếc 4 5 4

Máy và thiết bị cơ khí khác có chức năng 
riêng biệt chưa được phân vào đâu

Long An Cái 92.921 85.319 9.677

TP. Hồ Chí Minh Cái 35.661 36.212 42.661

TP. Hà Nội Cái 15.176 9.460 18.810

Tổ máy phát điện khác

Hải Dương Bộ 109.000 106.330 -

TP. Hải Phòng Bộ 131 109 129

Bình Dương Bộ 25 23 27


